
Số trang 1001327 　 Cập nhật vào 10 Tháng Mườ i, Reiwa 7

Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng
phân loại)

Cách xử lý rác và tài nguyên

Ở cuối trang này, có một "bảng phân loại rác". Vui lòng sử dụng nó để kiểm
tra các quy tắc phân loại và lấy ra.
Đồng thời, chúng tôi mong muốn sự hợp tác của Quý khách hàng trong
việc vệ sinh, quản lý và sử dụng các trạm sạch, tái chế đúng cách.

Cách xử lý rác và tài nguyên

Ở cuối trang này, có một "bảng phân loại rác". Vui lòng sử dụng nó để kiểm
tra các quy tắc phân loại và lấy ra.
Đồng thời, chúng tôi mong muốn sự hợp tác của Quý khách hàng trong
việc vệ sinh, quản lý và sử dụng các trạm sạch, tái chế đúng cách.

Cách phân loại và đổ rác

Rác không thể thu gom

Ngày thu gom rác

Bảng phân loại rác

Bạn đang ở đây:  > đầu trang Sinh hoạt và thủ tục > Rác thả i & Tái chế > Cách
đổ rác > Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loạ i)

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&TL… 1/266

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001325.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001332.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/shushubi/1001322.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/index.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/index.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/index.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0
https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/index.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=,&XJSID=0


Bảng dưới đây là phiên bản mới nhất (tính đến ngày 7 tháng 7, Reiwa 7).

 

 

Một đường thẳng hoặc đường thẳng

Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Bếp từ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Chúng tôi không thu thập các loạ i tích hợp dựa
trên ứng dụng (trả phí)

Hộp đựng kem
(Giấy)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

không màu

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Hộp đựng kem

(Nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Nhựa khác)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&TL… 2/266



【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong

Ice Stone (Gối băng) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Máy tính iPad [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin)

[Phương pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Máy tính iPad [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin)
[Phương pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Sắt [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Bàn ủ i [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Rèm đàn accordion [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Sợ i xe [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Máy mát xa chân [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Nếu vượt quá 40 cm, đó là rác quá khổ

Thảm lau chân [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Nếu có thể, hãy cắt nó không quá 40 cm

Thiết bị sức khỏe bàn
đạp chân

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bộ chuyển đổ i [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Giấy dày [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Buộc bằng dây hoặc túi giấy

Nồi áp suất [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Nếu vượt quá 40 cm, đó là rác quá khổ
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Dầu (dùng cho ô tô,
máy móc, nhiên liệu
không phân biệt)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc

chuyên gia

Dầu (cho thực phẩm)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Ngâm nó vào vả i hoặc giấy hoặc làm cứng nó

Dầu mỡ [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Thùng chứa dầu [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung Nếu bụ i bẩn đã được loạ i bỏ,
đó là một vật dụng có thể tái chế (kim loạ i).

Thùng chứa dầu (làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung Nếu bụ i bẩn đã được loạ i bỏ,

đó là một vật dụng có thể tái chế (nhựa khác)

Thùng chứa dầu [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung Nếu bụ i bẩn đã được loạ i bỏ,
đó là một vật dụng có thể tái chế (kim loạ i).

Áo mưa [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu [Cách lấy ra]

Túi mờ màu trắng [Ghi chú]
Cắt các mặt hàng cồng kềnh cho kích thước lớn

Cửa chớp [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ [Cách lấy ra]
Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 món mỗi vé

Máy dệt kim [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Cửa lướ i [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Hệ thống ứng dụng (trả phí) 2 miếng cho 1 điểm

Album (bao gồm ảnh)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu [Cách lấy ra]

Túi mờ màu trắng [Ghi chú]

Nhôm có thể [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

Tấm chắn nhôm [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chăn nhôm [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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Lá nhôm cho nhà bếp [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Aka [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Ăng-ten (TV) [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ăng-ten (BS) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Máy Anma (loạ i
ghế/giường)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy Anma (loạ i cầm
tay)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm nên được bó lạ i vớ i nhau

nếu chúng có dây rác cồng kềnh

Chai sống [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (chai sống)

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Rửa kỹ chai bia, chai rượu, chai rượu whisky có

tay cầm, chai nước trái cây

Ikesu (làm bằng nhựa,
không nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
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Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Bảng Go / Shogi [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng hỏ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Tuy nhiên, nếu độ dày dướ i 5 cm sẽ là rác quá
khổ hoặc rác cẩu thả tùy theo kích thước.

Đá [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc

chuyên gia

Hộp đựng trang phục (loạ i
hộp/ngăn kéo)(1)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
・Vật liệu là nhựa, kim loạ i và gỗ ・Có thể thu
thập tối đa 3 mặt hàng có cùng chất liệu và kích

thước trong một bộ (cùng một sản phẩm) ・Ngay cả
khi chúng có cùng kích thước, hình dạng hộp và

ngăn kéo không thể kết hợp

Hộp đựng trang phục (loạ i
hộp/ngăn kéo) (2)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống

nộ i dung

Hộp đựng trang phục
(Loạ i 1 tầng và 2 ngăn

kéo, làm bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng làm trống
một bộ nộ i dung lên đến 3 tầng

Hộp đựng trang phục
(Loạ i 3 ngăn kéo, làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống
nộ i dung

Hộp đựng trang phục

(hình hộp, kim loạ i / gỗ)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng làm trống
một bộ tối đa 3 kiện

Hộp đựng trang phục

(nhựa hình hộp)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng làm trống

một bộ tối đa 3 kiện

Ghế (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống

không được phép sử dụng

Ghế (làm bằng gỗ và
nhựa) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống là

rác moyasu

Mảnh bảng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc vớ i bạn, vui lòng yêu

cầu họ nhận ở đóHệ thống ứng dụng (có tính phí)
Tấm dày 5 cm× dài 120 cm× rộng đến 120 cm
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gỗ vuông (gỗ hình trụ) dài 20 cm× rộng 20 cm
(đường kính 20 cm) × cao đến 120 cm

Xe đạp một bánh (dùng
để vận chuyển, xe cộ)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xe đạp một bánh (để vận

chuyển phương tiện, cát
và sỏ i)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Một xô lon [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung Nếu bụ i bẩn đã được loạ i bỏ,

đó là một vật dụng có thể tái chế (kim loạ i).

Sợ i [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Cũi chó (gỗ / nhựa) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng tháo dỡ nó.

Tai nghe [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng bó dây

Chất thả i y tế [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng tham khảo ý kiến của cơ sở y tế hoặc
bác sĩ chuyên khoa theo chỉ định

Giấy màu [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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【Ghi chú】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

không màu

Quần áo [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Những thứ bẩn thỉu là rác rưở i

Quần áo (chỉ vả i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Quần áo (cotton, v.v.) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
"Hanten" và "Dotera" khác nhau.

Máy sấy quần áo [Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết

bị Gia dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia
nơ i bạn mua chúng

Răng giả [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 16/266



【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Cho vào túi

Chai PET màu [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Tương tự như chai nhựa không màu

Hộp mực [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Ruy băng mực [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Chai rượu whisky [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (chai sống)

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】
Chỉ những chai có chữ "to" trên đó Vui lòng rửa

kỹ bên trong Các chai rượu whisky khác có thể tái
chế (các chai khác)

Quạt gió [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Loạ i gắn vào khung cửa sổ

Quạt gió [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Áo gió [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Kích thước lớn được cắt cho các mặt hàng cồng
kềnh.

Kệ cây [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chậu hoa (setmono,
không tráng men) 

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm,
đó là rác quá khổ.

Chậu hoa (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Chậu hoa [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm,

đó là rác quá khổ.

Chậu hoa (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Bộ đồ lặn [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy đi bộ [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy chủ nước [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Washlet (bệ ngồi bồn

cầu) 

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ukiwa [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Loạ i bỏ không khí và gấp gọn gàng.

Cối và chày [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Hệ thống đăng ký (trả phí) Nếu bạn gử i cả cối
và chày, bạn sẽ nhận được một vé rác mỗi ngườ i.
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Xe đẩy trẻ em [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Quần áo có lông vũ [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
"Hanten" và "Dotera" khác nhau.

Urethane
(Nộ i dung của đệm, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Nắp khí (Vật liệu đóng

gói)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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Giảm xóc không khí (vật
liệu đóng gói)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Máy giặt không khí [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) AHW-SR1 của Aqua
được đặt tên là máy giặt, nhưng nó không đủ điều

kiện để tái chế thiết bị gia dụng

Điều hòa không khí [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết
bị Gia dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia
nơ i bạn mua chúng

Máy bơm không khí (bàn
đạp chân nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu [Cách lấy ra]
Túi màu trắng mờ

Máy chiếu (Sử dụng tạ i
nhà)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Xác nhận vớ i trung
tâm y tế là Elmo ST-800)

Chai nước tăng lực [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Chai khác)

【Cách lấy ra】
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Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Tivi LCD [Phân loạ i] không thu thập
Vui lòng tham khảo ý kiến của Quầy rác thành

phố Warabi. Chúng tôi sẽ giớ i thiệu cho bạn một
công ty gia công, vì vậy hãy ký hợp đồng và xử lý
nó.

Cành (đường kính từ 5
cm trở xuống, dài
40~120 cm)

[Phân loạ i] Rác Moya
【Phương pháp loạ i bỏ】 Buộc bằng dây
【Lưu ý】 Các vật dụng có chiều dài từ 40 cm trở

xuống được coi là rác moyasu.

Ống sơn (kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Đặt chúng vào túi để bạn có thể nhìn thấy bên

trong

Ống sơn (laminate) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu [Cách lấy ra]

Túi màu trắng mờ

Sách ảnh [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
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Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i
giấy vụn khác

Vỏ MD / MD [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Đảm bảo xóa dữ liệu của bạn

Emonkake (móc treo)

Gỗ

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Đèn LED chiếu sáng [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng đặt nó vào như nó vốn có

Xi lanh khí LP [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Guitar điện [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Điện tử [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Đạo cụ làm vườn [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Tối đa 10 chai

Thảm đá hồng ngoạ i xa
(Thảm sức khỏe)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Lề đường [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Dây nối dài [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Cắt thành miếng từ 40 cm trở xuống

Bút chì [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Gọt bút chì [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Dầu (dùng cho máy
móc)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng hỏ i cửa hàng nơ i bạn mua nó hoặc một
chuyên gia Nó không thể được thu thập vì nó
không thuộc danh mục đồ nộ i thất.

Dầu (dùng cho ô tô và
máy móc)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc

chuyên gia

Hộp dầu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy sưở i dầu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Xả dầu càng nhiều
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càng tốt, ngâm trong báo, v.v. và vớt ra ngoài
như rác có cuống

Bộ lễ tân [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) (mỗi ngườ i 1 mục)

Giá đỡ âm thanh [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xe máy [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn
mua→ xem "Xe đạp có động cơ" đối vớ i các mặt
hàng dướ i 50cc

Lò nướng (Hệ thống
bếp)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng thuê một chuyên gia
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Lò nướng bánh mì [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng bó dây Nếu nó trên 40 cm, đó là một
loạ i rác cồng kềnh.

Phạm vi lò nướng [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Thùng (kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (Kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Bồn tắm (nhựa, gỗ)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Tủ quần áo ngăn kéo [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Lá rụng [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Phân trộn nếu có thể

Tiếng Ottoman [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bùn (rãnh hình chữ U)  [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Xả nước và cho vào túi

Hina (bệ)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bô [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng bọc nó
trong nhựa để dễ dàng lau và lấy ra

Tã (giấy/vả i)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Xả phân xuống bồn cầu

Vỏ bọc tã [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Đồ chơ i (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Đồ chơ i (Kim loạ i /Kim
loạ i hỗn hợp)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Chèn tờ rơ i [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (giấy vụn) (tin tức)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】

Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i
giấy vụn khác

Đàn organ [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Hộp nhạc [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Ly bào (làm bằng nhựa) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bào (kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

Máy nước nóng
(điện/năng lượng mặt

trờ i)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Nhiệt kế (điện tử)  [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
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Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bọc nó trong giấy, v.v.

Nhiệt kế (vớ i thủy ngân) [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】

Giỏ bất kỳ màu nào trong hộp hoặc trong túi
trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào hộp khi mua

Nhiệt kế (vớ i thủy ngân) [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (ống huỳnh quang, v.v.) [Phương
pháp loạ i bỏ]

Đặt nó trong hộp hoặc túi trong suốt không màu
trong giỏ không màu [Ghi chú]

Vui lòng cho vào hộp khi mua

làm vườnworktopwith
bồn rửa

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng hỏ i cửa hàng nơ i bạn mua nó hoặc một
chuyên gia Nó không thể được thu thập vì nó
không thuộc danh mục đồ nộ i thất.

Rèm cửa (vả i)  [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu
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【Ghi chú】

Cái gì bẩn là rác

Đường ray rèm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống đăng ký (trả phí) Cần có một vé rác

quá khổ cho một cửa sổ. Nếu hai hàng rơ i ra,
chúng được buộc bằng dây và gom lạ i thành một
mảnh.

Đường ray rèm (bằng
gỗ,
Nhựa / Kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Thẻ (thẻ điện thoạ i, v.v.) [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Thảm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng cuộn nó lạ i

và thắt chặt nó bằng một sợ i dây

Giấy carbon [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Vỏ [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Đường dốc chăm sóc

điều dưỡng (dành cho
xe lăn)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Không phả i là kiểu
cài đặt, mà là một mặt hàng đơn giản có thể mua
tạ i trung tâm gia đình.

Lan can chăm sóc điều
dưỡng

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Một lan can hình que
là rác quá khổ và những lan can chính thức không

thể được thu gom như rác cả i tạo.
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Nhà vệ sinh đơn giản để

chăm sóc điều dưỡng
(nhựa, gốm sứ)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Đèn pin [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng tháo pin

Kaimaki [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Túi mua sắm (thường

được gọ i là túi nilon) 

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Nhựa khác)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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【Ghi chú】

Nó là một nguồn tài nguyên quý giá Hợp tác vớ i
phong trào Túi của tôi Làm trống nộ i dung

Máy sưở i tay (dùng một

lần) 

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bàn đếm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (trả phí) Vui lòng yêu cầu một
chuyên gia sử dụng "quầy" là một phần của ngôi

nhà của bạn

Gương [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống

không được phép sử dụng

Bàn học [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Một chiếc ghế là
một vật dụng riêng biệt

Bàn học (làm bằng gỗ
và thép)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Móc treo vuông (làm
bằng kim loạ i và kim

loạ i hỗn hợp)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Rác quá khổ lớn hơn 40 cm khi sử dụng.

Móc treo góc (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Rác quá khổ lớn hơn 40 cm khi sử dụng.
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Móc treo vuông (làm
bằng kim loạ i và kim
loạ i hỗn hợp)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Móc treo góc (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Trán (gỗ / kim loạ i)  [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Rác cho các mặt hàng
dướ i 40 cm Rác gỗ và rác kim loạ i

Nộ i thất (gỗ, thép) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ô [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Nếu có nhiều hơn hai, hãy buộc chúng bằng
một sợ i dây

Báo cháy [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Giá đỡ ô (gốm, kim loạ i,
gỗ)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy tạo độ ẩm [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Đối vớ i các vật dụng trên 40 cm, hãy bó dây rác
quá khổ

Hộp bánh kẹo (giấy) [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)
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【Ghi chú】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt
không màu

Hộp bánh kẹo (làm bằng

kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Hộp kẹo (nhựa) [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Đổ sạch đồ bên trong, nếu không có dấu nhựa,

đó là rác nhẹ.

Hộp bánh kẹo (vinyl) [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (nhựa khác) [Phương pháp loạ i bỏ]

Túi trong suốt không màu [Thận trọng]
Đổ sạch đồ bên trong, nếu không có dấu nhựa,
đó là rác nhẹ.

Bếp gas (phòng tắm,
v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia
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Bếp gas [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng tháo pin Loạ i
tích hợp không thu thập

Bếp gas [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chân đế gas [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng tháo pin Loạ i

tích hợp không thu thập

Bàn khí [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng tháo pin Loạ i

tích hợp không thu thập

Bình gas [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Máy nước nóng gas (nhà
bếp và gắn kết)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Vui lòng tháo pin hệ thống ứng dụng (đã sạc)

Máy nước nóng gas

(phòng tắm, v.v.)

[Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Phạm vi khí đốt [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng tháo pin Loạ i
tích hợp không thu thập

Bếp Cassette

(Tabletop) 

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng tháo pin

Băng cassette [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Hộp đựng băng cassette [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Sàn cassette [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Xi lanh cassette (bình
xịt)

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Đổ hết đồ bên trong càng nhiều càng tốt để

tránh cháy nổ (rất nguy hiểm, vì vậy bạn không
cần phả i khoan lỗ)

Xăng [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Bồn xăng [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống
nộ i dung

Lưỡ i dao cắt [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】

Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung
rõ ràng

Tóc giả [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Tóc giả (Ma-nơ-canh) [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc

chuyên gia

Túi (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống

nộ i dung

Túi xách (da, vả i, vinyl) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
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Đổ sạch nộ i dung Nếu vượt quá 40 cm, đó là rác
quá khổ.

Hình ảnh [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung
rõ ràng

Lọ hoa (gốm sứ và thủy
tinh)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Cẩn thận để không bị vỡ Đặt vật dụng bị hỏng vào
hộp các tông và ghi rõ nộ i dung

Tường [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Hình nền [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】

Vui lòng hạn chế các vật dụng lớn (vì có khả năng
gây ra chất thả i xây dựng), vì vậy vui lòng làm
chúng mịn hơn 40 cm.

Lưỡ i liềm (lưỡ i dao) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung
rõ ràng

Lò nung (đồ gốm) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (trả phí) Nhà sản xuất tham
khảo Nissan

Tã giấy [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Xả phân xuống bồn cầu
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Giấy vụn [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Mảnh vụn mô, v.v.

Giấy vụn [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Mảnh vụn mô, v.v.

Ly giấy [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

không màu

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Dao cạo (lưỡ i dao)  [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung
rõ ràng

Hộp giấy (dính dầu ăn) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Cà vạt bằng dây hoặc túi mờ màu trắng

【Ghi chú】
Khi cho vào túi, hãy đặt bất cứ thứ gì khác ngoài
bánh pizza hoặc bánh ngọt mà bạn không thể nhận

ra từ bên ngoài đó là hộp giấy thực phẩm để bạn
có thể nhìn thấy vết dầu mỡ từ bên ngoài túi.

Gói giấy [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (giấy vụn) (gói)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】

Rửa, cắt và lau khô Nó nên được buộc bằng một
sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy vụn khác. Các
mặt hàng có lớp phủ nhôm bên trong là đồ tái

chế (các loạ i giấy khác)

Túi giấy [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 52/266



không màu

【Ghi chú】
Vui lòng đổ hết đồ trong túi chứa sản phẩm, túi

xách tay, v.v.

Máy ảnh [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng tháo pin

Hộp màu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống
nộ i dung

Thiết bị karaoke [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống
không được phép sử dụng

Đĩa kính (có tấm chắn
từ 40cm trở lên)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Tấm kính (không có

tấm chắn từ 40cm trở
lên)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu đang làm việc, vui lòng yêu cầu

họ đến lấy ở đó. Yêu cầu đăng ký (tính phí) Vui
lòng quấn khu vực xung quanh các vật dụng mà

hai ngườ i lớn có thể mang theo bằng giấy và
giao cho ngườ i phụ trách để không gặp nguy hiểm

Thủy tinh (bao gồm cả

bộ đồ ăn)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Hãy cẩn thận để không làm vỡ Bọc các vật dụng bị

hỏng trong giấy báo và ghi rõ nộ i dung Các vật
dụng trên 40 cm là rác quá khổ

Đá bọt (để tắm)  [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Lịch [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

không màu

【Ghi chú】
Loạ i bỏ các bộ phận kim loạ i và loạ i bỏ rác

Áo len da [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i) [Cách lấy ra]
Túi trong suốt không màu [Thận trọng]
Các mặt hàng bị hỏng hoặc bẩn là các sản phẩm da

có thể được xử lý như rác tái chế như một ngoạ i lệ

Sản phẩm da [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Ngói [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia
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Có thể [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung Nếu bụ i bẩn đã được loạ i bỏ,
đó là một vật dụng có thể tái chế (kim loạ i).

Lon (bình xịt) [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Đổ hết đồ bên trong càng nhiều càng tốt để

tránh cháy nổ (rất nguy hiểm, vì vậy bạn không
cần phả i khoan lỗ)

Lon
(Đối vớ i thực phẩm và
đồ uống, sữa bột, bánh

kẹo, gia vị
・Thức ăn cho vật nuôi,

dầu mạnh)

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (Kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong. Nắp nhựa là rác
không thể loạ i bỏ khỏ i đồ tái chế (các loạ i nhựa

khác)

Quạt thông gió (phần
lông vũ)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Máy sấy (Quần áo) [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết
bị Gia dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia
nơ i bạn mua chúng

Máy sấy (bộ đồ ăn) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]
Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]

Không thể thu thập các loạ i tích hợp dựa trên ứng
dụng (trả phí).

Máy sấy (futon)  [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chất hút ẩm (cho thực
phẩm) 

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Thùng chứa chất hút ẩm

(để ép)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)
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【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vứt bỏ nước tích tụ

Pin khô [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (pin khô)

【Cách lấy ra】
Giỏ đỏ

【Ghi chú】

Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng
kính được thu thập tạ i tòa thị chính, mỗi trung
tâm cộng đồng, thư viện, hộ i trường khu phố và

khu môi trường sống

Giấy nhiệt [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Cây trồng trong nhà

(cây sống)

【Cách lấy ra】

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Không thể thu hái thân và rễ có đường kính trên
5 cm. Tuy nhiên, nếu thân hoặc cành có thể được

cắt có chiều dài nhỏ hơn 40 cm và đường kính 5
cm, đó là rác mầm. Đất về cơ bản không thể tái

chế.

Cây cảnh 【Cách lấy ra】
Rác quá khổ
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【Ghi chú】
Liên hệ qua điện thoạ i

Cây (cành, đường kính từ
5 cm trở xuống, chiều
dài 40~120 cm)

[Phân loạ i] Rác Moya
【Phương pháp loạ i bỏ】 Buộc bằng dây
【Lưu ý】 Các vật dụng có chiều dài từ 40 cm trở

xuống được coi là rác moyasu.

Gỗ (thân cây) [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Bàn phím (Nhạc cụ)  [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bàn phím (dành cho PC)  [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Phế liệu gỗ [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 59/266



【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Đàn guitar [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu bạn có hộp đựng guitar ứng dụng (trả phí),
bạn sẽ nhận được tổng cộng 1 hộp.

Hộp đựng guitar [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu bạn có một cây đàn guitar ứng dụng (trả
phí), bạn sẽ nhận được tổng cộng 1 cây đàn guitar.

Thân cây [Phân loạ i riêng]
Rác rờ i, rác quá khổ

【Ghi chú】
Bất cứ thứ gì trên 40 cm đều là rác quá khổ.

Cắt mặt cắt ngang không quá 5 cm chiều dài
và chiều rộng và buộc nó bằng một sợ i dây dài 1

m. Hỏ i trước vị trí của trạm rác vào ngày xả rác và
bàn giao cho công ty thu gom

Vỏ gỗ [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng đổ sạch nộ i

dung Nếu nó nhỏ hơn 40 cm, đó là rác moyasu

Búp bê gỗ chạm khắc
(gấu, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Kimono [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Kimono liên quan nói
chung

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Kimono, obi, đồ lót dài, đồ lót da, v.v.

Thang (kim loạ i / gỗ)  [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Nắp (Nắp kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (Kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

Nắp (nắp làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Sự nghiệp
(Giá cố định hành lý

gắn trên nóc ô tô)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) 1 mục riêng biệt vớ i
giá đỡ nóc (đối vớ i ô tô)

Mang lạ i [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ghế cắm trạ i [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (tính phí) Có tổng cộng một mặt
hàng cho những ngườ i có bàn ghế trong một

Nhu cầu khẩn cấp [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Hộp sữa [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (giấy vụn) (gói)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
Rửa, cắt và lau khô Nó nên được buộc bằng một
sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy vụn khác. Các

mặt hàng có lớp phủ nhôm bên trong là đồ tái
chế (các loạ i giấy khác)

Sách giáo khoa [Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】

Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i
giấy vụn khác
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Chân đế gương [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Một ghế riêng biệt

Chần bông [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Các vật dụng dướ i 40

cm là rác moyasu

Hầm [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng thuê một chuyên gia

Két sắt (xách tay) [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Kim loạ i [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (Kim loạ i)
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【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Lon thép, lon nhôm, lon trà, lon bánh kẹo, lon
thực phẩm đóng hộp, bình xịt và các sản phẩm kim

loạ i Các mặt hàng trên 40 cm được coi là rác quá
khổ.

Máy bơm hơ i (bàn đạp

chân kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Máy bơm hơ i (Xe đạp kim

loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống
không được phép sử dụng

Máy bơm hơ i

(Loạ i vận hành bằng
chân bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Tháo các phụ kiện và vứt rác quá khổ nếu chúng
vượt quá 40 cm.
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Giảm xóc không khí (bao
bì khí, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Máy lọc không khí [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy làm mát [Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết
bị Gia dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia

nơ i bạn mua chúng

Hộp làm mát [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống

nộ i dung

Móng tay [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 66/266



Giỏ vàng

【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung

rõ ràng

Cỏ [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Giũ sạch đất

Máy cắt cỏ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ma túy (Chất có hạ i,

v.v.) 

[Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng tham khảo ý kiến của cơ sở y tế hoặc

nhà thuốc theo quy định

Thuốc (thuốc kê đơn,
thuốc mỡ, tàu, thạch

cao)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Hộp đựng viên thuốc [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Nhựa khác)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Chai thuốc (rắn hoặc

lỏng như thuốc)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Chai khác)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong

Chai thuốc (chất lỏng
như chất khử trùng)

(Nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng đổ sạch nộ i dung Nếu không có dấu

nhựa, đó là rác sayasu.

Lướ i trái cây [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các mặt hàng có dấu nhựa là đồ tái chế (các
loạ i nhựa khác)

Hộp đựng son môi (làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Hộp đựng son môi (kim
loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Giày (giày da, giày cao
gót, giày thể thao, giày

dài)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Giày (giày trượt, ván
trượt, giày bảo hộ, gai)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Vớ [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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【Ghi chú】
Những thứ bẩn thỉu và rách nát là rác ngâm

Đệm [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống là
rác moyasu

Xe lăn [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Kích ô tô (thủ công-thủy
lực)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Giắc cắm ô tô vớ i máy
nén điện

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập
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【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Ghế cốp ô tô [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Phụ tùng xe hơ i [Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc
chuyên gia

Thảm lót sàn ô tô [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Kẹp hạt dẻ [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Bút chì màu [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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Găng tay [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Đèn phát sáng [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】
Giỏ bất kỳ màu nào trong hộp hoặc trong túi

trong suốt không màu

Ống huỳnh quang [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】
Giỏ bất kỳ màu nào trong hộp hoặc trong túi
trong suốt không màu

【Ghi chú】

Trong trường hợp đèn LED, các vật dụng dướ i 40
cm được coi là rác không tuân thủ và các vật dụng
trên 40 cm được coi là rác quá khổ.

Thảm đất tảo cát [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Vui lòng cho vào túi
nhựa trong suốt và thắt chặt các vật dụng dướ i
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40cm là rác không thể loạ i bỏ Vui lòng cho vào túi
nhựa trong suốt và thắt chặt

Điện thoạ i di động (điện
thoạ i thông minh) 

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin)
[Phương pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Điện thoạ i di động (điện

thoạ i thông minh) 

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu
trong giỏ không màu

Pin điện thoạ i di động Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)
Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu
trong giỏ không màu

Pin điện thoạ i di động Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)
Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu
trong giỏ không màu

Sợ i [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Hộp bánh ngoài (dính
dầu ăn)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Cà vạt bằng dây hoặc túi mờ màu trắng

【Ghi chú】
Khi cho vào túi, hãy đặt bất cứ thứ gì khác ngoài
bánh pizza hoặc bánh ngọt mà bạn không thể nhận

ra từ bên ngoài đó là hộp giấy thực phẩm để bạn
có thể nhìn thấy vết dầu mỡ từ bên ngoài túi.

Máy trò chơ i (Home &
Portable)

[Phân loạ i riêng] Đồ tái chế (bình chữa cháy,
pin) [Phương pháp loạ i bỏ] Giỏ màu trung tính
[Thận trọng] Các vật dụng trên 40 cm là rác quá

khổ

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 73/266



Máy trò chơ i (Home &
Portable)

【Danh mục phân loạ i】 Đồ tái chế (bình chữa
cháy, pin) 【Phương pháp loạ i bỏ】 Túi trong suốt
không màu trong giỏ không màu 【Biện pháp

phòng ngừa】 Các vật dụng trên 40 cm là rác quá
khổ

Phần mềm trò chơ i [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Hộp mỹ phẩm (làm

bằng giấy)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

không màu

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Hộp đựng mỹ phẩm

(chai) 

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Hộp đựng mỹ phẩm (làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
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Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Máy đo huyết áp [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Máy đo huyết áp gốc thủy ngân phả i được làm từ
các nguồn (ống huỳnh quang, v.v.) (Vui lòng đặt

máy đo huyết áp gốc thủy ngân vào hộp tạ i thờ i
điểm mua)

Thảm chùi chân (Kim

loạ i) 

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Thảm chùi chân (vả i)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】
Nếu có thể, hãy cắt nó không quá 40 cm

Chất thả i xây dựng và
xây dựng

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng thuê một chuyên gia

Xe đạp có động cơ (50cc
trở xuống)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng xả xăng và
dầu sau khi hoàn thành thủ tục loạ i bỏ

Xe đạp có động cơ (trên
50cc)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc

chuyên gia

Áo giáp Kendo [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Kenban Harmonica [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy phun rửa áp lực [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Công cụ [Phân loạ i riêng]
Rác không thể tránh khỏ i [Cách lấy ra]
Giỏ vàng [Ghi chú]

Bất cứ thứ gì trên 40 cm đều là rác quá khổ.
Nếu bạn đang sử dụng dao hoặc dụng cụ nguy
hiểm khác, hãy bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy

và viết rõ nộ i dung

Tủ dụng cụ [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 8/16 Trung tâm Y tế

đã xác nhận

Quảng cáo (tờ rơ i) [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (giấy vụn) (tin tức)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây
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【Ghi chú】
Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i
giấy vụn khác

Kính bảo hộ (bơ i lộ i)  [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Áo khoác [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Mã [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Gói nó lạ i

Chai cà phê [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Chai khác)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong
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Máy pha cà phê [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng bó dây

Quạt nhỏ (cầm tay) [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin)
[Phương pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Quạt nhỏ (cầm tay) Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)
Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu

trong giỏ không màu

Cảm ơn bạn [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Giấy vụn [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (giấy vụn)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây theo loạ i

Kotatsu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Cốc (làm bằng thủy
tinh) 

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Cốc (làm bằng giấy) [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt
không màu

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong

Thiết bị sân chơ i trẻ em
(làm bằng sắt)

(Xe đạp, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Thiết bị sân chơ i trẻ em
(làm bằng nhựa)
(Xích đu, cầu trượt,

phòng tập thể dục trong
rừng, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy photocopy (Nhỏ, Sử

dụng tạ i nhà)
[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Giấy sao chép [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt

không màu

Găng tay cao su [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Ống cao su [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Nếu bạn có thể cắt
nó nhỏ hơn 40 cm, đó là rác moyasu

Gạo Bitsu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Túi gạo (giấy) [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt
không màu

【Ghi chú】
 Làm trống nộ i dung

Túi gạo (nhựa) [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】

Vui lòng đổ sạch nộ i dung Nếu không có dấu
nhựa, đó là rác sayasu.

Gậy golf (Bộ) [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 1 điểm mỗi ngườ i, 1

điểm nếu có túi chơ i gôn

Túi chơ i gôn [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Đủ điều kiện ngay cả
khi bạn có gậy gôn (bộ)

Bóng gôn [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Bê tông [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng thuê một chuyên gia

Đĩa compact (CD) / Hộp

đựng CD

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】
Vui lòng xóa dữ liệu của bạn.

Các thành phần [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Nếu có loa hệ thống ứng dụng (trả phí), 1 điểm
bao gồm

Khiêu vũ đám cướ i [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (trả phí) Nếu phần trên của
ngăn kéo và điệu nhảy Nhật Bản được buộc chặt
bằng bảng, bạn sẽ cần một vé rác lớn cho số

lượng tủ ngăn kéo đã được tháo ra và phân chia.

Sagyo, Tagyo, Na

Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Ván lướt sóng [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ghế ngồi [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tủ đựng đồ [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ví [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Gỗ xẻ (vật liệu tự
làm)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc vớ i bạn, vui lòng yêu cầu họ

nhận ở đóHệ thống ứng dụng (có tính phí) Tấm dày 5
cm× dài 120 cm× rộng đến 120 cm gỗ vuông (gỗ
hình trụ) dài 20 cm× rộng 20 cm (đường kính 20 cm) ×

cao đến 120 cm

Phòng xông hơ i khô
(loạ i phòng nhỏ

trong nhà)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Hàng rào (để sử

dụng trong nhà) (em
bé, vật nuôi, sưở i
ấm)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Các vật dụng có thể được

mang theo bở i hai ngườ i lớn

Hàng rào (ngoài

trờ i) (Ngăn chặn
xâm nhập, tường bên
ngoài) 

[Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Chai rượu sake [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (chai sống)
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Bảng [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bóng đá [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Loạ i bỏ bất cứ thứ gì có chứa không khí bên trong.

Tạp chí [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy
vụn khác

Sash (cửa màn, v.v.) Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i
【Lưu ý】Yêu cầu đăng ký (tính phí) 1 món mỗi vé

Thuốc trừ sâu (bình
xịt)

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Đổ hết đồ bên trong càng nhiều càng tốt để tránh
cháy nổ (rất nguy hiểm, vì vậy bạn không cần phả i

khoan lỗ)

Đệm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 bộ 5 vé

Đệm (đệm dài) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Tấm (làm bằng
thủy tinh)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Tấm (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

Tấm (gốm) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là
rác quá khổ.

Chân máy (kim loạ i,
gỗ) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Dép [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Xe ba bánh [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Trang tính [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Hộp đựng CD / CD [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Vui lòng xóa dữ liệu của bạn.

Linh kiện CD [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Quần jean và
quần jean

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Đèn trần [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Thảm gel (làm mát,
v.v.) (bộ đồ giường)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tấm lót [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Nệm từ tính [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy tính tự chế
(tháo dỡ)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Máy tính tự chế [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Liên hệ vớ i Hiệp hộ i Xúc tiến Máy tính 3R. Điện thoạ i
03-5282-7685

Ngườ i hâm mộ máy
tính tự tạo

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Ngườ i hâm mộ máy

tính tự tạo

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Nam châm [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 92/266



Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Giường hệ thống [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 vé cho giường, 1 vé cho

phần bàn (1 thẻ ngay cả khi bàn là bảng)

Lớp lót (cho sổ tay,
thư pháp) 

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Thùng chứa loạ i bỏ

độ ẩm

(Nhựa, dùng cho tủ
quần áo)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vứt bỏ nước tích tụ

Xe đạp [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Phụ tùng ô tô [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Dao tre [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xe cao cấp [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy cắt cỏ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy cắt cỏ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Áo đấu [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Bút chì cơ [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Hình ảnh [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bộ sưu tập ảnh [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy

vụn khác

Áo sơ mi [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Jack (nhỏ cho ô tô)  [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Rượu Shamisen [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Đèn chùm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Jumper (thiết bị

thờ i tiết lạnh) 
[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Hộp đựng dầu gộ i
đầu

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Máy ép trái cây

(Mixer) 

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong, buộc dây

Chai nước trái cây [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (chai sống)

【Cách lấy ra】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Baking soda (để làm
xà phòng tạ i nhà)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Lõi bìa cứng cho
thảm

[Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Ghi chú】

Bất kể kích thước hay chiều dài

Chăn [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng cuộn nó lạ i và

thắt chặt nó bằng một sợ i dây

Pin sạc (trừ pin khô)  [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Pin sạc (trừ pin khô)  Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)
Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Bình nước nóng có
thể sạc lạ i

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Nếu vượt quá 40 cm, đó là rác quá khổ

Judo [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Lặn vớ i ống thở (bơ i
lộ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Chất thả i máy hủy
tài liệu

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Bình chữa cháy [Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (bình chữa cháy, pin)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
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Chỉ sử dụng trong gia đình, vui lòng đặt bình xịt vào
giỏ màu xanh lam như một vật dụng kim loạ i

Bình chữa cháy [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (bình chữa cháy, pin)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】

Chỉ sử dụng trong gia đình, vui lòng đặt bình xịt vào
giỏ màu xanh lam như một vật dụng kim loạ i

Thổ i bể tự hoạ i [Phân loạ i riêng]
Rác không thể tránh khỏ i [Cách lấy ra]
Giỏ vàng [Ghi chú]

Nếu bạn chà xát 40 cm, đó sẽ là rác quá khổ

Thước [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Shoji [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc trên đó, yêu cầu họ nhận, hệ

thống ứng dụng (tính phí) 2 miếng cho 1 mặt hàng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Máy lọc nước (cho

vòi)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Máy lọc nước dạng chai là rác quá khổ nếu chúng vượt
quá 40 cm.

Máy lọc nước (cho

chai)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bình tướ i (kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

Bình tướ i (nhựa) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Chai thực phẩm [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Chai khác)
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong. Bất cứ thứ gì không loạ i

bỏ bụ i bẩn sau khi giặt đều là rác không thể loạ i bỏ.

Dầu ăn [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Ngâm nó vào vả i hoặc giấy hoặc làm cứng nó

Máy hút ẩm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Các vật dụng dướ i 40 cm
không được phép sử dụng làm rác

Máy hút ẩm (tủ
quần áo) 

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Vứt bỏ nước tích tụ

Máy hút ẩm (cho

thực phẩm) 

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bộ đồ ăn (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i) [Phương pháp loạ i bỏ]
Giỏ màu xanh [Ghi chú]

Nếu đó là lưỡ i dao, hãy bọc nó trong túi nhựa hoặc
giấy và viết rõ nộ i dung

Bộ đồ ăn (làm

bằng xốp)
(Owens, v.v.)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Hãy rửa thật sạch. Những vật dụng không có vết nhựa

hoặc không loạ i bỏ bụ i bẩn được coi là rác.

Bộ đồ ăn (làm

bằng nhựa)
(Cốc, v.v.)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Vui lòng rửa kỹ Nếu không có vết nhựa hoặc nếu
bụ i bẩn không bong ra sẽ là rác mầm.

Bộ đồ ăn (làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bộ đồ ăn (bằng
gỗ) (thìa, thìa, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Bộ đồ ăn (làm
bằng Setomono,

làm bằng thủy tinh)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là
rác quá khổ.

Bộ đồ ăn (kim loạ i)
(nĩa, thìa, cá vược,

v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Máy sấy bát đĩa [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Chúng tôi không thu thập các loạ i tích hợp dựa trên ứng
dụng (trả phí)

Máy rửa bát [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Chúng tôi không thu thập các loạ i tích hợp dựa trên ứng
dụng (trả phí)

Tủ [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bồn rửa (để rửa xe
và BBQ sử dụng bên

ngoài)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (tính phí) Nếu vượt quá 40 cm, có

thể sử dụng rác quá khổ

Cỏ nhân tạo [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bộ tổng hợp [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Giấy in báo [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (giấy vụn) (tin tức)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy

vụn khác

Sừng trâu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Natri hydroxit
(nguyên liệu xà
phòng)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu [Cách lấy ra]
Túi mờ màu trắng [Ghi chú]

Vui lòng lấy nó ra vớ i số lượng nhỏ.

Bể cá (làm bằng

nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Nếu trên 40 cm, hãy đổ rác quá khổ

Bể cá (làm bằng
thủy tinh)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Hãy cẩn thận để không bị nứt và lấy nó ra Đổ sạch bên
trong Bất cứ thứ gì trên 40 cm đều là rác quá khổ

Thiết bị lọc bể cá [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Các vật dụng dướ i 40 cm không được phép sử dụng

Bình nước (kim loạ i

và thép không gỉ)

[Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Chai nước (làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Nồi cơm điện [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
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Vui lòng rửa kỹ bên trong Bất cứ thứ gì trên 40 cm
đều là rác quá khổ.

Áo nỉ [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Bộ đồ [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Vali [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống nộ i
dung

Ván trượt [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) (1 bộ cổ phiếu và giày)
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Quần áo trượt

tuyết

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Kích thước lớn được cắt cho các mặt hàng cồng
kềnh.

Giày trượt tuyết

(nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các mặt hàng trên 40 cm được dự trữ dướ i dạng rác quá
khổ, ván trượt và một bộ)

Cổ phiếu trượt

tuyết

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) (1 bộ vớ i ván trượt và ván
trượt)

Máy quét (Sử dụng

tạ i nhà)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 110/266
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Rác dướ i 40 cm như loạ i
cầm tay

Xe tay ga [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn mua nó.

Các mặt hàng dướ i 50cc là rác quá khổ. Yêu cầu ứng
dụng (tính phí) Vui lòng xả xăng và dầu sau khi hoàn

thành thủ tục loạ i bỏ

Trượt ván [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Sudare [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Thép có thể [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)
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【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

Máy chà sàn thép [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Âm thanh nổ i [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 mặt hàng trong một bộ

Bếp (điện, dầu
hỏa, gas) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng đổ hết nhiên

liệu cho bếp dầu hỏa

Vớ [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Cát và sỏ i [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Giày thể thao [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Trượt tuyết [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Thanh [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Cần có 1 vé rác quá khổ
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cho mỗi vật liệu trong phạm vi được buộc bằng dây
1m.

Gai (có phần cứng)  [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Diễn giả [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 mặt hàng trong một bộ

Thìa [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Bình xịt [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Đổ hết đồ bên trong càng nhiều càng tốt để tránh
cháy nổ (rất nguy hiểm, vì vậy bạn không cần phả i
khoan lỗ)

Cầu trượt (cho
phòng) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (trả phí) Vui lòng tháo rờ i

Bọt biển [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Máy ép quần [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Điện thoạ i thông
minh

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Điện thoạ i thông

minh

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Than củ i [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Dép lê [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Đường dốc (để ra
vào ô tô và loạ i bỏ

bậc) (làm bằng

nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bàn đánh bạc

(Mua để chơ i tạ i nhà)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy xay xát gạo (sử

dụng tạ i nhà) 

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Áo len [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Bơm dầu [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Vui lòng cắt nó xuống 40 cm hoặc ít hơn Vui lòng

tháo pin nếu nó chứa pin

Thành phần xà
phòng (tự chế)

(Natri hydroxit)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
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Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Vui lòng lấy nó ra vớ i số lượng nhỏ.

Tấm thạch cao [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Tiếng Setomono [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là
rác quá khổ.

Hộp đựng chất tẩy
rửa (nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Ống hít hen suyễn

(máy phun sương)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Máy giặt [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia

dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn
mua chúng

Kẹp quần áo [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Vui lòng đưa nó ra theo vật liệu

Móc treo kẹp quần
áo

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Rác quá khổ lớn hơn 40 cm khi sử dụng.

Máy dọn dẹp trung
tâm

[Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Quạt [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chậu (nhựa) [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Lưu vực (kim loạ i) [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Chậu rửa [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Ống nhòm [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Giẻ lau [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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Máy hút bụ i [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Quạt gió [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Nếu một máy nén được
gắn vào, nó sẽ không được thu thập [Ghi chú]

Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia
dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn
mua chúng

Bồn rửa bên ngoài
(nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Các sản phẩm như đá
không thể được thu thập.

Ghế sofa (bao
gồm cả ghế sofa
thấp)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu mỗi chiếc trong số ba chiếc ghế sofa được
gắn vào một chiếc và một chiếc là cần thiết, thì

cần có ba vé rác
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Bọc ghế sofa [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Hãy hỏ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc bác sĩ chuyên khoa.
Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ dễ dàng loạ i bỏ rác.

Giường sofa [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Nhiệt kế (điện tử) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng tháo pin

Nhiệt kế (máy đo
thủy ngân)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】
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Giỏ có nhiều màu sắc khác nhau để cho vào hộp hoặc
bọc trong giấy

【Ghi chú】

Vui lòng cho vào hộp khi mua

Nhiệt kế (máy đo
thủy ngân)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】

Giỏ có nhiều màu sắc khác nhau để cho vào hộp hoặc
bọc trong giấy

【Ghi chú】

Vui lòng cho vào hộp khi mua

Taiko [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) trống Nhật Bản cũng đủ

điều kiện.

Xe đẩy (vận chuyển
hộ gia đình) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Quy mô [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Bộ đồ ăn chịu nhiệt

(làm bằng thủy
tinh) 

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v.

Bộ đồ thợ lặn (lặn
biển)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Lốp xe [Phân loạ i riêng]

Không thu thập
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【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Xích lốp [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xuống (áo khoác
dạ)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

"Hanten" và "Dotera" khác nhau.

Áo khoác dạ [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Bếp để bàn [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】

Vui lòng tháo pin

Ngựa tre [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 nhãn dán cho tối đa 1

ngườ i (2 nhãn dán)

Lược tre [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Vui lòng bọc nó trong giấy, v.v.

Chiếu tatami [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Vợt bóng bàn [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
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Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Vợt bóng bàn [Phân loạ i riêng]
Rác Moeru [Cách lấy ra]
Túi mờ màu trắng [Ghi chú]

Chất khử mùi
(rắn)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Hộp đựng chất khử

mùi (làm bằng

nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Tupperware (làm
bằng nhựa) 

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Xoắn [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】
Tách biệt theo các bộ phận

Kệ (làm bằng gỗ
và thép) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Hộp trứng (giấy) [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không
màu

【Ghi chú】

 Làm trống nộ i dung

Tàn thuốc [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Để nó được ngâm trong nhiều nước

Máy tính bảng [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Máy tính bảng Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Hộp trứng (làm

bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Máy chà sàn [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Áo ba lỗ [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Tủ ngăn kéo (làm

bằng gỗ và kim
loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống nộ i
dung

Tansu (điệu nhảy
đám cướ i)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Bạn sẽ cần một vé rác cho số lượng mảnh đã được
loạ i bỏ.

Quả tạ (Kim loạ i)  [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (tính phí) Rác dướ i 5 kg

Quả tạ (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Quả tạ (kim loạ i) 6

kg trở xuống

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Quả tạ (làm bằng

kim loạ i) trên 6 kg

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Các tông [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (giấy vụn) (bìa cứng)

【Cách lấy ra】

Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy

vụn khác

Xích (kim loạ i, cao
su, nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Cưa máy [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Rương [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Cello [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Chuỗi phả i được gỡ bỏ và

nếu chúng không bung ra, chúng không thể được thu
thập.

Ghế ô tô [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ốc quế trà [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Hộp trà [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tách trà (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Tách trà [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là

rác quá khổ.

Kim tiêm [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Bọc trong hộp hoặc giấy đặc biệt và túi mờ màu trắng

【Ghi chú】
Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ được yêu cầu trả lạ i

cho cơ sở y tế nơ i nó được kê đơn. Vui lòng bỏ nó vào
túi tách biệt vớ i các loạ i rác khác và ghi rõ nộ i dung
bên trong túi

Ống (Kim loạ i)
(kem đánh răng,
sơn, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Ống (dành cho xe
đạp)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Ống (nhựa và
laminate)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Nộ i dung sẽ vẫn còn, vì vậy vui lòng vứt nó vào thùng

rác

Flyer (quảng cáo
trên báo)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (giấy vụn) (tin tức)

【Cách lấy ra】

Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy

vụn khác

Dustpan (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm là rác quá khổ

Dustpan (làm bằng

nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm là rác quá khổ

Ochitatsu  [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy sưở i tay dùng
một lần

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Bật lửa dùng một
lần

(Kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Bật lửa dùng một

lần (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Nó rất nguy hiểm, vì vậy vui lòng chia nó thành
nhiều lượng nhỏ Vui lòng đổ sạch bên trong Nếu có
thể, phần kim loạ i phả i là rác không thể loạ i bỏ.
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Bàn làm việc (làm

bằng gỗ và thép)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Một ghế riêng biệt

Đá ngâm (đá nặng)  [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Dưa chua (làm

bằng gỗ và nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các vật dụng dướ i 40 cm có dấu nhựa, đồ tái chế
(nhựa khác) Các vật dụng trên 40 cm nên được đổ rác
quá khổ

Đất [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng thuê một chuyên gia
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Đất (một lượng nhỏ,

khoảng một chậu
hoa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Chặt chẽ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 1 nhóm đến 10 chai

Dây câu (bằng dây
kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Dây câu (làm bằng

nhựa và sợ i tổng
hợp)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Cần câu (kim loạ i,

gỗ, nhựa, carbon)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (trả phí) Nếu bạn có một chiếc ốp
lưng (bộ), nếu bạn có thể cắt một mảnh thành một
mảnh nhỏ hơn, vui lòng gử i theo vật liệu

Cuộn cần câu [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Móc [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Áo phông [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】

Cái gì bẩn là rác
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Màn hình (PC) (ống

tia âm cực, tinh thể

lỏng)

[Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng liên hệ vớ i quầy lễ tân tái chế của từng nhà
sản xuất PC.

Hoặc gọ i cho Hiệp hộ i Xúc tiến PC3R 03-5282-7685

Hộp khăn giấy [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không
màu

【Ghi chú】

Lối vào là một túi trong suốt không màu làm tài
nguyên (nhựa khác)

Hộp đựng DVD / DVD [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Vui lòng xóa dữ liệu của bạn.

Đầu ghi DVD [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Bảng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Két sắt tay [Phân loạ i riêng] Rác không thể tránh khỏ i

【Phương pháp loạ i bỏ】 Giỏ màu vàng
【Lưu ý】 Không thể thu thập két sắt không thể vận
chuyển bằng một tay.

Máy ảnh kỹ thuật
số

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng xóa dữ liệu của bạn.

Tay vịn (để hỗ trợ) [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc trên đó, vui lòng yêu cầu họ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

lấy nó ở đó Hệ thống ứng dụng (tính phí) 1 điểm vớ i
một chuỗi 1m

Máy tính xách tay [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không

màu

【Ghi chú】
Tháo nắp và nắp và cạo (nếu có phần kim loạ i trên

nắp hoặc nắp thì không thể loạ i bỏ được).

Mảng sắt [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Rác dướ i 5 kg

Bóng tennis [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Vợt tennis
(Làm bằng gỗ và
kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Tiếng Tenugui [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Găng tay (cao su /

vinyl)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Găng tay (sợ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Truyền hình [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia

dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn
mua chúng

Truyền hình [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia

dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn
mua chúng

TV (không có bộ dò) [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (tính phí) Nếu khách hàng biết
rằng sản phẩm không thuộc phạm vi điều chỉnh của

Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng, vui lòng không yêu
cầu xác nhận tạ i Trung tâm Vé Tái chế Thiết bị Gia
dụng mà sẽ chấp nhận ở định dạng lớn. Tuy nhiên, hãy

kiểm tra nhà sản xuất và số kiểu máy của sản phẩm
và điền vào cột ghi chú của phiếu.

Ăng-ten TV [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng gói các mục dài
ngắn.

Máy chơ i trò chơ i

điện tử

[Phân loạ i riêng] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin)

[Phương pháp loạ i bỏ] Giỏ màu trung tính [Thận trọng]
Các vật dụng trên 40 cm là rác quá khổ

Máy chơ i trò chơ i
điện tử

【Danh mục phân loạ i】 Đồ tái chế (bình chữa cháy,
pin) 【Phương pháp loạ i bỏ】 Túi trong suốt không
màu trong giỏ không màu 【Biện pháp phòng ngừa】

Các vật dụng trên 40 cm là rác quá khổ

Máy chơ i trò chơ i
điện tử

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Đối vớ i các vật dụng trên 40 cm, hãy bó dây rác quá

khổ

Giá đỡ TV [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Đĩa cứng ngoài TV [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Rác quá khổ trên 40 cm

Nhựa thông (chất

lỏng pha loãng cho
chất pha loãng)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
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Để khô trên vả i hoặc giấy trước khi vứt đi. Đối vớ i lon
hộp, đồ tái chế (kim loạ i) 

Thẻ điện thoạ i [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Thảm điện [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng đóng gói mã

Dao cạo điện [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương

pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Dao cạo điện Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)
Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong

giỏ không màu

Dây điện [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Cắt thành miếng từ 40 cm trở xuống

Đèn bàn [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Nếu nó trên 40 cm, vui lòng bó dây rác quá khổ

Ấm đun nước điện [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Các vật dụng dướ i 40 cm
không được phép sử dụng làm rác

Chăn điện [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 1 mảnh như một bộ vớ i
nắp trên

Bóng đèn [Phân loạ i riêng]
Đặt trong hộp đựng đồ tái chế (ống huỳnh quang,
v.v.) hoặc

【Cách lấy ra】
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Giỏ bất kỳ màu nào trong hộp hoặc trong túi trong
suốt không màu

【Ghi chú】

Trong trường hợp đèn LED, các vật dụng dướ i 40 cm
được coi là rác không tuân thủ và các vật dụng trên 40
cm được coi là rác quá khổ.

Thuốc lá điện tử [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Thuốc lá điện tử Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Thuốc lá điện tử [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Thuốc lá điện tử Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Sổ tay điện tử [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Piano điện tử

(Synthesizer)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ [Cách lấy ra]
Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Phạm vi mà 2 ngườ i có
thể có loạ i Grand piano không được phép

Đàn piano điện tử [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (trả phí) Cần có một vé rác quá khổ

cho thiết bị chính và đứng theo bộ.

Lò vi sóng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống nộ i
dung

Kính viễn vọng
thiên văn

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy tính [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Pin (pin khô, pin

hoạt động bằng
đồng xu)

[Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (pin khô)
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【Cách lấy ra】
Giỏ đỏ

【Ghi chú】

Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng kính
được thu thập tạ i tòa thị chính, mỗi trung tâm cộng
đồng, thư viện, hộ i trường khu phố và khu môi trường

sống

Pin (pin loạ i nút) [Phân loạ i riêng]
Bàn giao cho nhân viên cơ sở

【Ghi chú】
Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng kính
được thu thập tạ i tòa thị chính, mỗi trung tâm cộng

đồng, thư viện và khu vực môi trường sống

Pin (pin sạc như pin
lithium-ion, pin

niken-kim loạ i
hydride và pin NiCd)

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ màu trung tính [Biện pháp phòng

ngừa] Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng
kính

Pin (pin sạc như pin

lithium-ion, pin
niken-kim loạ i
hydride và pin NiCd)

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương

pháp loạ i bỏ] Cho vào túi trong suốt không màu trong
giỏ màu [Biện pháp phòng ngừa] Vui lòng cách điện các
điện cực bằng băng bóng kính

Pin (trừ pin khô) [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Lều [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Lều (mái hiên) [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (trả phí) Trong trường hợp cá nhân,
khung và lều được đặt và một vé rác quá khổ. Trong
trường hợp của hộ i đồng thị trấn, cần có một tờ

riêng.

Xe đạp điện [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xe đạp điện [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xe đạp điện và xe
lăn điện (xe cao

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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cấp)

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Pin xe đạp điện [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Bộ sạc pin xe đạp

điện

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Xe điện cao cấp (do
TOYOTA, SUZUKI,
v.v.) sản xuất

Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i
【Lưu ý】Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bàn chả i đánh răng
điện

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Bàn chả i đánh răng

điện

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy)

Phương pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong
giỏ không màu

Giường điện [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 1 tấm thảm riêng biệt
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Bàn mạt chược điện

(Chỉ sử dụng tạ i nhà)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Chỉ sử dụng trong gia đình (đủ nặng cho hai ngườ i đàn
ông), bánh mạt chược nên được lấy ra và vứt bỏ.

Dầu tempura [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Ngâm nó vào vả i hoặc giấy hoặc làm cứng nó

Giếng trờ i [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Điện thoạ i [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Danh bạ điện thoạ i [Phân loạ i riêng]
NTT thu thập nó một cách độc lập, vì vậy hãy sử dụng
nó. Nếu bạn vứt bỏ nó như rác, giấy vụn

Cửa (bảng cửa)  [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Đá mài [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Bấc giấy vệ sinh [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các mặt hàng có dấu giấy là vật có thể tái chế (các
loạ i giấy khác)

Gói đậu phụ [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
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Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ

Dầu hỏa [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Lon dầu hỏa (kim

loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung Nếu bụ i bẩn đã được loạ i bỏ, đó

là một vật dụng có thể tái chế (kim loạ i).

Lon dầu hỏa (poly,
18 lít trở xuống)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng đổ hết đồ bên trong Nếu nó vượt quá 18

lít, đó là rác quá khổ.

Máy nướng bánh mì [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Đồng hồ
(Cánh tay, báo động,
trang trí, giá treo

tường)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Tôn (nhựa và thiếc) [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Chiều cao lên đến 120
cm × chiều rộng 120 cm Buộc tối đa 3 mảnh bằng
dây và làm 1 món đồ

Dotera [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Nồi đất sét [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là
rác quá khổ.

Cửa [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Tuốc nơ vít (dụng
cụ) 

[Phân loạ i riêng]
Rác không thể tránh khỏ i [Cách lấy ra]

Giỏ vàng [Ghi chú]
Đối vớ i các vật dụng trên 40 cm, hãy xem "Lưỡ i dao"
để biết các dụng cụ nguy hiểm như lưỡ i rác quá khổ→

Máy sấy [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Trống [Phân loạ i riêng]

Không thu thập
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Thân cây [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống nộ i
dung

Bộ đàm [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng tháo pin

Lồng chim [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng cho vào túi
nhựa, v.v.

Sơn [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Chai nước uống [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Chai khác)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Thân [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Khách hàng đôi khi nói
rằng đó là ma-nơ-canh, nhưng kiểm tra hình dạng

Không thể thu thập phần cơ thể của ma-nơ-canh.

Khay (Giấy) [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không
màu

【Ghi chú】

 Rửa kỹ bên trong

Khay (nhựa) [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong. Nếu bụ i bẩn không bong

ra ngay cả sau khi giặt, nó sẽ là một loạ i rác nhẹ.

Máy đào tạo [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tủ quần áo [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Một ghế riêng biệt

Dao  [Phân loạ i riêng]
Rác không thể tránh khỏ i [Cách lấy ra]
Giỏ vàng [Ghi chú]

Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ
ràng

Dài (cao su) [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Dài (cao su) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Đệm dài [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Bồn rửa [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Chảo (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong

Chảo (làm bằng

gốm sứ)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là

rác quá khổ.

Nắp chảo (làm
bằng thủy tinh) 

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Gỗ nguyên liệu [Phân loạ i riêng]

Vui lòng yêu cầu nhà thầu thu gom bất kỳ thức ăn
thừa nào sau khi công việc đã hoàn thành

Rác thả i thực phẩm [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Xả nước tốt và làm túi gấp đôi Vui lòng sử dụng máy
xử lý rác thả i thực phẩm và hợp tác giảm lượng rác.

Máy xử lý chất thả i
thực phẩm và thùng
xử lý

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống nộ i
dung

Tấm sóng (Nhựa /
Tôn)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Chiều cao lên đến 120
cm × chiều rộng 120 cm Buộc tối đa 3 mảnh bằng

dây và làm 1 món đồ

Pin NiCd, Pin NiMH [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ màu trung tính [Biện pháp phòng

ngừa] Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng
kính
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Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Pin NiCd, Pin NiMH [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương

pháp loạ i bỏ] Cho vào túi trong suốt không màu trong
giỏ màu [Biện pháp phòng ngừa] Vui lòng cách điện các
điện cực bằng băng bóng kính

Búp bê (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Búp bê (làm bằng

gỗ và nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm là rác quá khổ, một vật dụng
trong trường hợp búp bê Hina, v.v. và một vật dụng bao
gồm cả nếu có hộp đựng búp bê.

Hộp đựng búp bê [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ
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Sang trọng [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Sàn cám [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Phế liệu vả i [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Âm bản (ảnh)  [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Hòa [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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Ốc vít [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Net (trái cây) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các mặt hàng dướ i 40 cm có dấu nhựa là đồ tái chế
(nhựa khác)

Túi ngủ [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Máy phun sương
(máy hút hen
suyễn)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Đất sét (giấy,
dầu) 

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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Thiết bị nông

nghiệp

[Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Máy móc nông
nghiệp

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên
gia

Vinyl nông nghiệp [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Dụng cụ nông nghiệp
(Làm vườn)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Rác không được nhỏ hơn
40 cm như xẻng cỏ, xẻng, cuốc, v.v. Trong trường hợp

dao, vui lòng bọc chúng trong túi nhựa hoặc giấy và
ghi rõ nộ i dung

Thuốc trừ sâu [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia
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Chai thuốc bảo vệ

thực vật

[Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên

gia

Ghi chú [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không
màu

Máy tính xách tay [Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng liên hệ vớ i quầy lễ tân tái chế của từng nhà
sản xuất máy tính

hoặc Hiệp hộ i Xúc tiến PC3R Tel: 03-5282-7685

Cưa [Phân loạ i riêng]

Rác không thể tránh khỏ i [Cách lấy ra]
Giỏ vàng [Ghi chú]
Bất cứ thứ gì trên 40 cm đều là rác quá khổ. Bọc nó

trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ ràng

 

 

 

Đường Ha, dòng ma, dòng ya, dòng la, dòng wa

Vật phẩm Làm thế nào để lấy nó ra

Ổ đĩa cứng (PC /
TV)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Hãy chắc chắn xóa dữ liệu. Bất cứ thứ gì trên 40 cm

đều được coi là rác quá khổ.

Thanh tạ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (tính phí) 1 mặt hàng mỗi mặt hàng
Nếu bạn không thể mang theo bở i hai ngườ i, bạn không

thể lấy nó. Vui lòng hỏ i một công ty chuyên nghiệp

Tro [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Xe đạp [Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn mua nó.
Các mặt hàng dướ i 50cc là rác quá khổ. Yêu cầu ứng dụng

(tính phí) Vui lòng xả xăng và dầu sau khi hoàn thành
thủ tục loạ i bỏ

Chống gió cho
xe máy

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ghế xe máy (chỉ

khu vực tiếp

khách)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Hãy hỏ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc bác sĩ chuyên khoa.
Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ dễ dàng loạ i bỏ rác.

Bảo vệ bùn xe

máy

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chất kết dính
(Giấy) 

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Bất cứ thứ gì có bộ phận kim loạ i đều là rác không thể

loạ i bỏ được

Bưu thiếp [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)
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【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

Chữ trắng và
cây gậy

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]
Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]

Hệ thống ứng dụng (tính phí) Một vé rác quá khổ cho một
kiện Nếu bạn làm được, đó là rất nhiều rác

Quả bóng nóng
trắng

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】
Giỏ bất kỳ màu nào trong hộp hoặc trong túi trong suốt

không màu

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào hộp khi mua

Quả bóng nóng

trắng

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (ống huỳnh quang, v.v.)

【Cách lấy ra】
Giỏ bất kỳ màu nào trong hộp hoặc trong túi trong suốt

không màu

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào hộp khi mua

Gầu (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh
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【Ghi chú】
Nếu nó trên 40 cm, vui lòng rửa bên trong rác quá khổ

Xô (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Kéo [Phân loạ i riêng]

Rác không thể tránh khỏ i [Cách lấy ra]
Giỏ vàng [Ghi chú]
Bất cứ thứ gì trên 40 cm đều là rác quá khổ. Bọc nó

trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ ràng

Thang (gỗ/kim
loạ i) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy tính cá nhân [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]
Vui lòng liên hệ vớ i quầy lễ tân tái chế của từng nhà

sản xuất máy tính
hoặc Hiệp hộ i Xúc tiến PC3R Tel: 03-5282-7685

Thiết bị ngoạ i vi
máy tính

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
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Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các mục trên 40 cm được coi là rác quá khổ Hãy nhớ xóa

dữ liệu Nếu có mã, hãy gộp lạ i

Các bộ phận máy

tính (bộ phận)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng chia nhỏ nó thành 40 cm Bất cứ thứ gì trên 40

cm đều là rác quá khổ

Giá đỡ PC [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Một ghế riêng biệt

Xi lanh khói (Đã
qua sử dụng)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Ngâm trong nước và làm ướt trước khi vứt đi
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Xi lanh khói
(Không sử dụng)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Gói (làm bằng
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong. Nếu không có vết nhựa, sẽ
rất lãng phí thờ i gian.

Đóng gói (cho
giấy và đồ
uống)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (giấy vụn) (gói)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】

Rửa, cắt và lau khô Nó nên được buộc bằng một sợ i dây
riêng biệt vớ i các loạ i giấy vụn khác. Các mặt hàng có lớp

phủ nhôm bên trong là đồ tái chế (các loạ i giấy khác)

Túi xách (da và
vả i)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】
Đổ sạch nộ i dung Nếu vượt quá 40 cm, đó là rác quá khổ.

Đóng gói (hộp
đựng natto)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Nộ i dung sẽ vẫn còn, vì vậy vui lòng vứt nó vào thùng rác

Túi (làm bằng

nhựa vinyl)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Ắc quy [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (bình chữa cháy, pin)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Nó có kích thước của một chiếc xe thông thường để sử

dụng cá nhân. Nếu nó lớn hơn thế, vui lòng hỏ i một
chuyên gia

Ắc quy [Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (bình chữa cháy, pin)
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【Cách lấy ra】

Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Nó có kích thước của một chiếc xe thông thường để sử

dụng cá nhân. Nếu nó lớn hơn thế, vui lòng hỏ i một
chuyên gia

Máy phát điện [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Vui lòng đổ hết dầu trong hệ thống ứng dụng (tính phí)

Miếng đệm (cho
giường) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Dơ i (gỗ/kim

loạ i) 

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xốp (có dấu
nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Bất cứ thứ gì trên 60 cm× 60 cm× 60 cm đều bị phá
hủy và loạ i bỏ. Mực mịn là một loạ i rác thưa thớt.

Xốp (không có
dấu nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu [Cách lấy ra]
Túi mờ màu trắng [Ghi chú]

Bất cứ thứ gì trên 60 cm× 60 cm× 60 cm đều bị phá
hủy và loạ i bỏ. Nó không nhất thiết phả i nhỏ hơn 40 cm.

Xốp [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Những bông hoa [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Pháo hoa [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ
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【Ghi chú】

Vui lòng để nó được đổ đầy đủ nước.

Máy sưở i bảng
điều khiển

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bàn chả i đánh
răng

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Ống bàn chả i
đánh răng

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Nộ i dung sẽ vẫn còn, vì vậy vui lòng vứt nó vào thùng rác

Lưỡ i dao [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ ràng

Kim (kim khâu,
kim gusset, v.v.) 

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ ràng

Dây điện [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Máy sưở i halogen Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i
【Lưu ý】Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Móc treo (nhiều
móc treo quần
áo)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Móc treo (dây) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Móc treo (Gỗ và
Nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Tiện dụng vui vẻ [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Tiện dụng vui vẻ Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy) Phương
pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong giỏ không

màu

Hanten [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Bumper (Phụ

tùng ô tô)
[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Đàn piano [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng âm nhạc hoặc chuyên gia

Ăng-ten BS [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Dép xỏ ngón [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Ghế bãi biển [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ô dù bãi biển [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy chủ bia (sử
dụng tạ i nhà) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Chai bia [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (chai sống)

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong

Hộp đựng chai bia [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Cửa trượt (bảng)  [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Cạo râu (điện và

thủ công) 

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy) Phương

pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong giỏ không
màu

Cạo râu (điện)  Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy) Phương

pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong giỏ không
màu
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Cạo râu (điện)  Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy) Phương
pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong giỏ không
màu

Cạo râu (thủ

công) 
[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Hộp bánh pizza

bên ngoài (dính
dầu ăn)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây hoặc túi mờ màu trắng

【Ghi chú】
Khi cho vào túi, hãy đặt bất cứ thứ gì khác ngoài bánh

pizza hoặc bánh ngọt mà bạn không thể nhận ra từ bên
ngoài đó là hộp giấy thực phẩm để bạn có thể nhìn thấy
vết dầu mỡ từ bên ngoài túi.

Máy quay video [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Hộp đựng băng
video

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Băng ghi hình [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Búp bê Hina, búp
bê tháng Năm

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (trả phí) Nếu bạn muốn vứt bệ, bạn
cũng có thể nhận được một vé rác quá khổ cùng vớ i con

búp bê. Các phụ kiện có thể giống nhau, nhưng nếu
chúng nhỏ hơn 40 CM, hãy loạ i bỏ chúng cho từng vật liệu.
(Kim loạ i = rác không thể vứt bỏ Gỗ/nhựa = rác moyasu)

Nếu búp bê và phụ kiện bị vứt bỏ cùng vớ i số lượng lớn,
hãy cho chúng vào túi.

Tấm Vinyl [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Dây Vinyl [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Các mặt hàng có dấu nhựa là đồ tái chế (các loạ i nhựa
khác)

Hồ bơ i Vinyl Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i

Túi nhựa
(Cái bọc sản

phẩm)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Ống Vinyl [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Nếu bạn có thể cắt nó nhỏ

hơn 40 cm, đó là rác moyasu

Tủ khóa Vinyl [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Lò nướng 【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Kiểm tra xem nó có được làm
bằng gốm sứ không

Bách khoa toàn

thư

[Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】

Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy vụn
khác

Bếp IH tích hợp [Phân loạ i riêng]

Chúng tôi không thu thập Ghi chú]

Chai [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (chai sống)

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Nắp chai và
bồn chứa

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)
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(Kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

Nắp chai và

bồn chứa
(Nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Chai (chai mỹ
phẩm)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Chai (Chai khác) [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (Chai khác)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Nắp chai và
bồn chứa

(Nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Nhựa khác)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu
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Hồ sơ (giấy) [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

【Ghi chú】

Bất cứ thứ gì có bộ phận kim loạ i đều là rác không thể

loạ i bỏ được

 Số fax [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Quạt sưở i [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng đổ hết nhiên liệu

cho bếp dầu hỏa

Vỏ phim [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Phim (âm bản)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Phong bì [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Những loạ i có cửa sổ phim được loạ i bỏ và có thể tái chế
(các loạ i nhựa khác)

Phuộc (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Rác không thể ngăn cản [Cách lấy nó ra]

Giỏ vàng [Ghi chú]

Cám [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc trên đó, vui lòng yêu cầu họ

nhận nó ở đó Hệ thống ứng dụng (tính phí) 1 mục tối đa
2 mảnh

Bọc bong bóng

(vật liệu đóng

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)
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gói) Đóng gói
không khí 【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Bàn thờ Phật giáo [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng làm trống bên trong

Máy làm ấm
chân (chất lỏng)

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp

Máy làm ấm

chân (chất lỏng)

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy) Phương

pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong giỏ không
màu

Nệm futon [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Vỏ chăn [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
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Nếu bạn thu gom một tấm nệm là rác quá khổ, bạn có
thể thu gom nó bằng nắp gắn vào nệm.

Máy sấy futon [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tấm nệm futon [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ [Cách lấy ra]
Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Kéo nệm futon [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Túi nệm futon [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Thu gom cồng kềnh là OK vớ i nệm futon và nhãn dán vé

rác nên được dán vào nệm chứ không phả i túi.

Túi nệm futon [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ [Cách lấy ra]

Liên hệ qua điện thoạ i [Ghi chú]
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Có thể thu gom từ 40cm trở lên vớ i một vé rác quá khổ Vé
rác cồng kềnh nên được gắn vào nệm futon thay vì túi.

Sấy futon (có
thể gập lạ i)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy sấy futon

(làm bằng ống)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Hệ thống ứng dụng (trả phí) 1 nhóm cho 4 chai

Chảo rán [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ

Rèm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Buộc bằng dây vớ i gia số

90cm

Thiết bị sức

khỏe treo

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Brush Cleaner (để

sơn dầu)
[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Ngâm chất lỏng bên trong trong vả i hoặc giấy để khô
trước khi vứt bỏ

Tấm nhựa [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Chiều cao lên đến 120 cm
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× chiều rộng 120 cm Buộc tối đa 3 mảnh bằng dây và
làm 1 món đồ

Bao bì / xốp hộp
nhựa

[Phân loạ i riêng]
Rác nhựa Moyasu [Cách lấy ra]
Túi mờ màu trắng [Ghi chú]

Khi nó vượt quá 60×60×150, bẻ nó và nghiền nó thành
từng miếng.

Bộ nhớ f lash [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Đảm bảo xóa dữ liệu của bạn

Chậu trồng cây
(chậu hoa)

Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i

【Biện pháp phòng ngừa】 Nếu nó nhỏ hơn 40 cm, đó là
rác mầm

Giá đỡ chậu
trồng cây

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Freestyle Libre

(máy đo lượng
đường trong
máu)

[Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (bình chữa cháy, pin)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau
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【Ghi chú】
Máy có pin tích hợp khoảng 5 cm. Nếu có hộp, hãy cho
vào và lấy ra. Nếu không, hãy dừng kim bằng băng keo

và loạ i bỏ nó.

Freestyle Libre

(máy đo lượng
đường trong
máu)

[Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (bình chữa cháy, pin)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Máy có pin tích hợp khoảng 5 cm. Nếu có hộp, hãy cho

vào và lấy ra. Nếu không, hãy dừng kim bằng băng keo
và loạ i bỏ nó.

Máy in [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Hộp đựng bánh

pudding

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Tấm xanh Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i
【Lưu ý】Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Đầu đĩa (Vinyl,
MD, CD, DVD)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Thảm phao Phân loạ i: Rác quá khổ

【Phương pháp loạ i bỏ】 Liên hệ qua điện thoạ i

Chậu tắm [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Truyền
hình chiếu

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Khối [Phân loạ i riêng]

Không thu thập
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【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Đĩa mềm [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Đảm bảo xóa dữ liệu của bạn

Ghế tắm [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Nắp bồn tắm

(làm bằng gỗ
và nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xi lanh khí
propan

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia
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Thảm tắm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Nếu bạn cắt nó thành các
miếng từ 40 cm trở xuống, vui lòng gử i riêng

Tượng đồng [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Giường (Giường
hệ thống) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 1 vé rác quá khổ cho khung

giường 1 vé rác quá khổ cho bàn làm việc (ngay cả khi bàn
có 1 bảng thì cũng yêu cầu riêng)

Giường (gỗ,

ống, chăm sóc
điều dưỡng)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đặt trước (tính phí) 2 giường tầng Nếu bạn có
nệm (giường), vui lòng yêu cầu chuyên gia cung cấp

bất cứ thứ gì mà hai ngườ i lớn không thể mang theo.

Chất độn
chuồng cho thú

cưng
(Chỉ bằng giấy
và gỗ)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Chất độn
chuồng cho thú

cưng

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Sản phẩm làm từ vật liệu cạo đang được bày bán Cảm ơn

bạn đã hợp tác

Phân thú cưng [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Lon thức ăn cho

thú cưng

[Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh
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【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong Nếu bụ i bẩn không bong ra
ngay cả sau khi giặt, đó là rác không thể loạ i bỏ được.

Chai PET [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (chai PET)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong Lấy nắp và nhãn và nghiền nát

Nắp chai nhựa

(Kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Vui lòng rửa kỹ

Nắp chai nhựa
(Nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ Vui lòng hợp tác vớ i phong trào nắp sinh

thái
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Nhãn trên chai
nhựa

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Tai nghe [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng bó dây

Thảm trả i giường [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ván ép [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Nếu bạn có thể cắt nó nhỏ

hơn 40 cm, đó là rác moyasu
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Xe đẩy [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tắm cho bé [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Buton bé [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) 2 vé cho 1 bộ

Thắt lưng (cho

quần áo) 

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ
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Mũ bảo hiểm [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Nhà vệ sinh [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Sơn có thể [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Nộ i dung dễ dàng cho vào vả i, v.v.

Bệ ngồi bồn

cầu (bao gồm
cả bệ ngồi bồn
cầu)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Hộp đựng bữa
trưa

(Giấy dùng một
lần)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
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Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong. Nếu bụ i bẩn không bong ra

ngay cả sau khi giặt, nó sẽ là một loạ i rác nhẹ.

Hộp đựng đồ ăn

trưa (nhựa dùng
một lần)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Vui lòng rửa kỹ bên trong. Nếu bụ i bẩn không bong ra

ngay cả sau khi giặt, nó sẽ là một loạ i rác nhẹ.

Hộp cơm trưa
(làm bằng kim

loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Hộp cơm trưa
(làm bằng
nhựa) 

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong
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Tấm boa (100%
tấm moyamoya
vả i)

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Bánh xe (dành
cho ô tô) 

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Lá (lá nhôm)  [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Kính viễn vọng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Chổ i [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Các tông hình
que (lõi Jutan)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (giấy vụn) (bìa cứng)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Kích thước và chiều dài là không bắt buộc

Chảo chống

thấm nước (đĩa
nhựa đặt máy
giặt)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Giấy gói [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

Màng bao bì [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Băng [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Dao nhà bếp
(lưỡ i dao) 

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ ràng

Camera an ninh
(Home) 

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bóng Bowling [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (tính phí) Nếu có túi, nó chỉ giớ i hạn
trong bát của tôi (chúng tôi không thu thập nó để sử dụng
cho mục đích thương mạ i)

Bóng Bowling [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (tính phí) Giớ i hạn trong My Bowl
(không thu gom để sử dụng cho mục đích thương mạ i)
Nếu bạn cũng có túi, hãy thêm một vật dụng vào đó.

Ống (cao su,
nhựa, gia dụng)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Nếu bạn có thể cắt nó nhỏ

hơn 40 cm, đó là rác moyasu

Bảng điều khiển
năng lượng mặt
trờ i di động

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

Nhà vệ sinh di
động

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng bọc nó trong nhựa
để dễ dàng lau và lấy ra

Bảng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bóng (golf, bóng

chày, bóng đá,
v.v.)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

Loạ i bỏ bất cứ thứ gì có chứa không khí bên trong.

Bút bi (kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Bút bi (nhựa) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Nồi tráng men [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng cho vào túi nhựa, v.v. Nếu trên 40 cm, đó là rác

quá khổ.

Hokaron (máy
sưở i tay di động) 

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Dao gỗ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Walker (Trẻ sơ
sinh và Ngườ i
lớn)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Nút pin [Phân loạ i riêng]

Vui lòng cách điện pin bằng băng keo cho tòa thị chính,
mỗi trung tâm cộng đồng, thư viện, trung tâm phúc lợ i
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và trẻ em và khu vực môi trường sống trước khi bàn giao
cho nhân viên

Kim bấm [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Máy trợ thính [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Nồi (cách điện &
điện)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Các vật dụng dướ i 40 cm

không được phép sử dụng làm rác

Thảm nóng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng đóng gói mã

Đĩa nóng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

2026/02/26 10:36 Cách xử lý rác và tài nguyên (bảng phân loại)|Trang web chính thức của thành phố Warabi

https://translation2.j-server.com/LUCWARABI/ns/tl.cgi/https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/gomi/dashikata/1001327.html?SLANG=ja&T… 211/266



【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng đóng gói mã

Polytank (xăng,
dầu hỏa, v.v.)

(18 lít trở
xuống)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Vui lòng đổ hết đồ bên trong Nếu nó vượt quá 18 lít,
đó là rác quá khổ.

Polytank (Thứ Tư) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Đồ trên 18 lít là rác quá khổ

Túi nilon (túi rác,

v.v.)

[Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu
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【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Bu lông [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Túi đá
(Những thứ làm

mát thức ăn)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Ben [Phân loạ i riêng]
Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Cách lấy ra】

Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】
Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy vụn

khác

Giá sách [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Hộp này [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Xi lanh [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Bàn mạt chược
(điện/gia đình)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Không thể thu thập các vật

dụng nặng mà hai ngườ i đàn ông không thể mang theo.
Đảm bảo lấy gạch mạt chược ra và vứt chúng vào thùng
rác nảy mầm.

Gạch mạt chược [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Chuột (PC) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng bó dây

Nam châm [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Gối (gối sứ) [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Gối (kiều mạch
và ong)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Magic Pen (Kim
loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Bút ma thuật
(Nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Máy massage
(Loạ i ghế, loạ i

giường)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy massage

(Loạ i cầm tay)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm nên được bó lạ i vớ i nhau nếu
chúng có dây rác cồng kềnh

Mat (vả i) [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu [Cách lấy ra]
Túi mờ màu trắng [Ghi chú]

Bất cứ thứ gì trên 40 cm đều là rác quá khổ.

Nệm [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Kính cửa sổ [Phân loạ i riêng]

Vui lòng yêu cầu nhà thầu thu gom thức ăn thừa sau khi
làm việc→ Nếu trên 40 cm không có tấm chắn thì đó là
rác quá khổ.

Thớt (gỗ/nhựa) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Chai sơn móng
tay

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Ma-nơ-canh [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Bộ giảm thanh
(phụ tùng cho ô
tô và xe máy)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập
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【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Hộp đựng sốt
mayonnaise

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Nộ i dung sẽ vẫn còn, vì vậy vui lòng vứt nó vào thùng rác

Sách manga [Phân loạ i riêng]

Vật liệu tái chế (Giấy phế liệu) (Tạp chí)

【Cách lấy ra】
Cà vạt bằng dây

【Ghi chú】

Buộc nó bằng một sợ i dây riêng biệt vớ i các loạ i giấy vụn
khác

Bút máy [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Máy đếm bước

chân

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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Máy trộn (máy ép
trái cây)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong, buộc dây

Máy may (để bàn,
bàn đạp chân,

nhỏ gọn)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu đăng ký (tính phí) Nếu bạn có bất cứ thứ gì

dướ i 40 cm không thể vứt bỏ, vui lòng nhận tạ i cửa hàng
nơ i bạn mua nếu có thể.

Xe mini [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Linh kiện nhỏ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Nệm futon không
áp suất

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Giống như nệm, mỗi kiện cần một vé rác

Lồng côn trùng

(kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Lồng côn trùng

(tre, gỗ, nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Nồi hấp (Kim
loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Nồi hấp (Seiro,

Gỗ)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Lướ i côn trùng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ghim côn trùng [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Bọc nó trong túi nhựa hoặc giấy và viết nộ i dung rõ ràng

Kính côn trùng [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Đúng hơn [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống là rác
moyasu

Danh thiếp [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】
Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

Kính [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Hộp đựng kính
(nhựa / nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Giấy ghi nhớ [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Giấy khác)

【Cách lấy ra】

Buộc bằng dây, túi giấy hoặc túi trong suốt không màu

Memory Stick

Memory Flash

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng
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【Ghi chú】
Đảm bảo xóa dữ liệu của bạn

Bề mặt (đồ

chơ i, nhựa)

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Mặt nạ (bóng
chày, kiếm đạo,
v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Chăn [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Bông bên trong là rác quá khổ, giống như nệm futon.

Động cơ [Phân loạ i riêng]

Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Gỗ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
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Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc vớ i bạn, vui lòng yêu cầu họ

nhận ở đóHệ thống ứng dụng (có tính phí) Tấm dày 5
cm× dài 120 cm× rộng đến 120 cm gỗ vuông (gỗ hình

trụ) dài 20 cm× rộng 20 cm (đường kính 20 cm) × cao
đến 120 cm

Ván [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Nếu nhà thầu làm việc vớ i bạn, vui lòng yêu cầu họ

nhận ở đóHệ thống ứng dụng (có tính phí) Tấm dày 5
cm× dài 120 cm× rộng đến 120 cm gỗ vuông (gỗ hình

trụ) dài 20 cm× rộng 20 cm (đường kính 20 cm) × cao
đến 120 cm

Mochi no Usu [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Nó không phả i là một bộ có
chày.

Chày vớ i bánh

mochi

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Nó không phả i là một bộ có

vữa. Cần có một vé rác quá khổ

Máy làm Mochi [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (trả phí) Vui lòng đóng gói mã Vui lòng
làm trống nộ i dung

Kho (tòa nhà) [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】

Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Lưu trữ (loạ i kệ) [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) Vui lòng làm trống nộ i dung

và tháo dỡ chúng
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Thước [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Dây phơ i (kim
loạ i, gỗ, nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Hệ thống ứng dụng (trả phí) 1 nhóm cho 4 chai

Dây phơ i quần

áo (ngoài trờ i, có
giá đỡ bê tông)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 1 bộ cho 2 xe

Dây phơ i (nhựa /
kim loạ i)

(Có thể gập lạ i)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Ngân hàng điện [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Giỏ màu trung tính [Biện pháp phòng ngừa]
Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng kính

Ngân hàng điện [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Cho vào túi trong suốt không màu trong giỏ
màu [Biện pháp phòng ngừa] Vui lòng cách điện các điện

cực bằng băng bóng kính

Loạ i ống thổ i
cho cổng, nhà để

xe, v.v. (làm
bằng nhôm)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ấm đun nước [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Bóng chày [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Loạ i bỏ bất cứ thứ gì có chứa không khí bên trong.

Thuốc (thuốc

kê đơn, thuốc

[Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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mỡ, tàu, thạch
cao) 【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Hóa chất (chất
độc hạ i)

[Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Rau củ vụn [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Xả nước tốt và làm túi gấp đôi Vui lòng sử dụng máy xử

lý rác thả i thực phẩm và hợp tác giảm lượng rác.

Yukata [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Yutanpo (làm

bằng kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】
Giỏ màu xanh

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung
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Yutanpo (có thể

sạc lạ i) 
[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Yutanpo (gốm
sứ)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Yutanpo (làm
bằng nhựa)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Máy nước nóng

(bếp gas / gắn
kết)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】

Vui lòng tháo pin hệ thống ứng dụng (đã sạc)

Bồn tắm (dành
cho trẻ em)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bồn tắm [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Giấy bẩn [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Yoshizu [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bật lửa (Kim loạ i) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng
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【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Làm trống nộ i dung

Bật lửa (nhựa) [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Nó rất nguy hiểm, vì vậy vui lòng chia nó thành nhiều
lượng nhỏ Vui lòng đổ sạch bên trong Nếu có thể, phần

kim loạ i phả i là rác không thể loạ i bỏ.

Vợt (Kim

loạ i /Gỗ)

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】
Các vật dụng trên 40 cm được coi là rác quá khổ

Đài phát thanh [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng
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【Ghi chú】

Bất cứ thứ gì trên 40 cm được coi là rác quá khổ Dây nên
được bó Nếu có pin, hãy tháo chúng ra

Hộp bùng nổ [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Bất cứ thứ gì trên 40 cm được coi là rác quá khổ Dây nên
được bó Nếu có pin, hãy tháo chúng ra

RC [Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Nếu nó trên 40 cm, hãy tháo pin rác cồng kềnh

Giá đỡ [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Bọc nhựa (bao bì
sản phẩm)

[Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)
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【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】

Bất cứ thứ gì không có dấu nhựa đều là rác rưở i nhẹ

Màng bọc nhựa
(Màng trong

suốt thực phẩm)

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Hũ cơm trưa (hộp
cơm kim loạ i)

[Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (kim loạ i)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu xanh

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Cặp học sinh [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Áo sơ mi chạy bộ [Phân loạ i riêng]

Tài nguyên (vả i)
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【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

Máy chạy [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Cuộn (để câu cá) [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Máy ghi âm [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Tách biệt theo các bộ phận

Pin Lithium-ion [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương

pháp loạ i bỏ] Giỏ màu trung tính [Biện pháp phòng ngừa]
Vui lòng cách điện các điện cực bằng băng bóng kính

Pin Lithium-ion [Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương
pháp loạ i bỏ] Cho vào túi trong suốt không màu trong giỏ
màu [Biện pháp phòng ngừa] Vui lòng cách điện các điện

cực bằng băng bóng kính
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Điều khiển từ xa
(Đối vớ i TV và
thiết bị âm

thanh)

[Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

【Ghi chú】

Vui lòng tháo pin

Xe phía sau (sử
dụng tạ i nhà)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ba lô [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Làm trống nộ i dung

Giá đỡ mái (dành

cho ô tô)

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i
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【Ghi chú】

Yêu cầu đăng ký (trả phí) 1 điểm tách biệt vớ i nhà cung
cấp dịch vụ

Hộp nóc (dành

cho ô tô)

[Phân loạ i riêng] Rác quá khổ [Phương pháp loạ i bỏ] Liên

hệ điện thoạ i [Ghi chú] Hệ thống ứng dụng (tính phí) 1
điểm tách biệt vớ i nhà cung cấp dịch vụ

Á hậu phòng [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Tủ lạnh [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia
dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn mua

chúng

Tủ đông [Phân loạ i riêng]
Chúng tôi không thu thập [Ghi chú]

Các mặt hàng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia
dụng Vui lòng hỏ i cửa hàng hoặc chuyên gia nơ i bạn mua
chúng
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Quạt làm mát [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Máy ghi âm (MD
/ DVD)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không

được phép sử dụng

Kỷ lục [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Máy ghi âm [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
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Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 40 cm trở xuống không
được phép sử dụng

Biên lai [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

Túi nhựa [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Nhựa khác)

【Cách lấy ra】

Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Nó là một nguồn tài nguyên quý giá Hợp tác vớ i phong
trào Túi của tôi Làm trống nộ i dung

Bảng giả i trí [Phân loạ i] Rác Moya
【Phương pháp loạ i bỏ】 Túi mờ màu trắng

【Ghi chú】 Các mặt hàng chống thấm nước là rác quá
khổ

Gói Retort [Phân loạ i riêng]

Đồ tái chế (hộp nhựa và bao bì)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】

Rửa kỹ bên trong

Gạch [Phân loạ i riêng]
Không thu thập
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【Ghi chú】
Vui lòng liên hệ vớ i cửa hàng nơ i bạn mua hoặc chuyên gia

Phạm vi (Điện tử
/ Khí)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Phạm vi đứng [Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Ống kính [Phân loạ i riêng]
Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】

Giỏ vàng

Nến [Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Dây thừng [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu
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【Cách lấy ra】

Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】
Cuộn nó lạ i và thắt chặt nó bằng một sợ i dây. Kim loạ i là

một mảnh rác

Bảng thấp (giá
đỡ TV, v.v.)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Giày trượt patin &

Trượt patin

[Phân loạ i riêng]

Chất thả i không thể sử dụng

【Cách lấy ra】
Giỏ vàng

Rèm cuộn [Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ đốt rác

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

【Ghi chú】
Rèm cuộn là rác khi cắt bị cháy

Trình xử lý văn

bản

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ
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【Cách lấy ra】

Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Trình xử lý văn
bản (loạ i bàn)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)

Trình xử lý văn
bản (Loạ i máy

tính xách tay)

[Phân loạ i riêng]
Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】
Yêu cầu ứng dụng (tính phí) 1 mục trong một bộ bao

gồm cả máy in

Áo sơ mi [Phân loạ i riêng]
Tài nguyên (vả i)

【Cách lấy ra】
Túi trong suốt không màu

Tai nghe không

dây

[Phân loạ i] Đồ tái chế (bình chữa cháy, pin) [Phương

pháp loạ i bỏ] Giỏ có màu phù hợp
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Tai nghe không
dây

Phân loạ i: Tài nguyên (bình chữa cháy, ắc quy) Phương
pháp loạ i bỏ: Túi trong suốt không màu trong giỏ không
màu

Thủy thủ rượu [Phân loạ i riêng]
Không thu thập

【Ghi chú】
Vui lòng thuê một chuyên gia

Chai rượu [Phân loạ i riêng]
Đồ tái chế (Chai khác)

【Cách lấy ra】

Giỏ màu sắc khác nhau

【Ghi chú】
Rửa kỹ bên trong

Dây cao su [Phân loạ i riêng]

Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

Toa xe (Sử dụng

trong gia đình) 

[Phân loạ i riêng]

Rác quá khổ

【Cách lấy ra】
Liên hệ qua điện thoạ i

【Ghi chú】

Yêu cầu ứng dụng (tính phí)
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Trang phục
cotton

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

【Ghi chú】

"Hanten" và "Dotera" khác nhau.

Đũa dùng một
lần

[Phân loạ i riêng]
Rác Moyasu

【Cách lấy ra】
Túi màu trắng mờ

 

 

 

 

 

Aiue Oshun Ha-ma-ya-ra-wa Nhật Bản

Hàng hóa (vật
liệu, v.v.)

Phân biệt Làm thế
nào để lấy

nó ra

Ghi chú

Ổ đĩa cứng (PC
/ TV)

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Đảm bảo xóa dữ liệu
của bạn

Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Thanh tạ Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Hệ thống ứng dụng
(tính phí) 1 mặt

hàng mỗi mặt hàng
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Nếu bạn không thể

mang theo bở i hai

ngườ i, bạn không thể

lấy nó. Vui lòng hỏ i
một công ty chuyên

nghiệp

Xe đạp →Xem "Xe máy" 　 　

Chất kết
dính (Giấy) 

Xem → "Tập tin (giấy)" 　 　

Bưu thiếp Đồ tái chế (Giấy

khác)

Buộc bằng

dây, túi
giấy hoặc
túi trong

suốt không
màu

　

Gầu (Kim

loạ i) 

Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu

xanh

Các vật dụng trên 40

cm được coi là rác
quá khổ

Rửa kỹ bên trong

Xô (làm bằng
nhựa) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Kéo Để biết →, hãy xem
"Lưỡ i dao"

　 　

Thang
(gỗ/kim loạ i) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Máy tính cá

nhân

Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i

quầy lễ tân tái
chế của từng nhà
sản xuất máy tính

Thiết bị ngoạ i
vi máy tính

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Các mục trên 40 cm
được coi là rác quá

khổ Hãy nhớ xóa dữ

l iệu Nếu có mã, hãy
gộp lạ i
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Các bộ phận
máy tính (bộ

phận) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Vui lòng chia nhỏ nó
thành 40 cm Bất cứ
thứ gì trên 40 cm

đều là rác quá khổ

Giá đỡ PC Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Một điểm cho một
chiếc ghế

Đóng gói (cho

giấy và đồ
uống)

Đồ tái chế (giấy vụn)

(gói)

Cà vạt

bằng dây

Rửa, cắt và lau khô

Buộc nó bằng một
sợ i dây riêng biệt vớ i
các loạ i giấy vụn

khác Các mặt hàng
có lớp phủ nhôm bên

trong là đồ tái chế
(giấy khác)

Túi xách (da

và vả i) 

Xem → hoặc "Túi (da và

vả i)"

　 　

Đóng gói (hộp
đựng natto) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Nộ i dung sẽ vẫn
còn, vì vậy vui lòng

vứt nó vào thùng rác

Túi (làm bằng
nhựa vinyl) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Gói (làm bằng
nhựa)

Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

Vui lòng rửa kỹ bên
trong. Nếu không

có vết nhựa, sẽ
rất lãng phí thờ i

gian.

Ắc quy Vật liệu tái chế (bình
chữa cháy, pin)

Giỏ màu
sắc khác

nhau

Nó có kích thước của
một chiếc xe thông

thường để sử dụng cá
nhân
Đối vớ i những cái

lớn hơn, vui lòng hỏ i
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một nhà thầu
chuyên nghiệp

Máy phát điện Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Vui lòng đổ hết
dầu trong hệ

thống ứng dụng

(tính phí)

Miếng đệm

(cho giường) 

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký

(tính phí) 2 vé cho 1
bộ

Dơ i (gỗ/kim

loạ i) 

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Xốp Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

　

Những bông
hoa

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Pháo hoa Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Để nó được ngâm
trong nhiều nước
Những thứ giống

như dây là rác
không thể loạ i bỏ

Máy sưở i bảng
điều khiển

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Bàn chả i đánh

răng

Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

　

Ống bàn chả i
đánh răng

Xem "Ống (nhựa /
laminate)" →

　 　

Lưỡ i dao Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Bọc nó trong túi
nhựa hoặc giấy và
viết nộ i dung rõ

ràng

Kim (kim khâu,

kim gusset,
v.v.) 

Để biết →, hãy xem

"Lưỡ i dao"
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Dây điện Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Máy sưở i

halogen

Xem "Bếp (điện/dầu

hỏa)" →

　 　

Móc treo
(nhiều móc

treo quần áo)

Xem → hoặc "Móc treo
góc"

　 　

Móc treo
(dây) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Móc treo (Gỗ
và Nhựa)

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Đàn piano Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i

cửa hàng âm nhạc
hoặc chuyên gia

Ăng-ten BS Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Dép xỏ ngón Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

　

Ô dù bãi biển Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Máy chủ bia
(sử dụng tạ i
nhà) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Chai bia Đồ tái chế (chai
sống)

Giỏ vàng Rửa kỹ bên trong

Hộp đựng chai

bia

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Cửa trượt

(bảng) 

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký

(tính phí) 2 vé cho 1
bộ

Cạo râu (điện

và thủ công) 

Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng Nếu bạn có mã, hãy

gói nó lạ i

Máy quay
video

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　
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Hộp đựng băng
video

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Băng ghi hình Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)
Dướ i 40 cm là rác
không thể đi qua

Búp bê Hina Xem "Búp bê (làm bằng
gỗ và nhựa)" trong
phần →

　 　

Tấm Vinyl Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Dây Vinyl Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

Các mặt hàng có

dấu nhựa là đồ tái
chế (các loạ i nhựa

khác)

Túi nhựa (túi
bọc sản phẩm)

Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

Làm trống nộ i dung

Ống Vinyl Xem → "Vòi" 　 　

Tủ khóa Vinyl Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Bách khoa
toàn thư

Vật liệu tái chế (Giấy
phế liệu) (Tạp chí)

Cà vạt
bằng dây

Buộc nó bằng một
sợ i dây riêng biệt vớ i

các loạ i giấy vụn
khác

Chai Đồ tái chế (chai

sống)

Giỏ vàng Rửa kỹ bên trong

Nắp chai và

lon (làm bằng
kim loạ i)

Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu

xanh

　

Nắp chai và

bồn chứa
(làm bằng
nhựa)

Đồ tái chế (hộp nhựa

và bao bì)

Túi trong

suốt không
màu
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Chai (chai mỹ
phẩm) 

→ tham khảo "Hộp đựng
mỹ phẩm (chai)"

　 　

Chai (Chai

khác)

Đồ tái chế (Chai khác) Giỏ màu

sắc khác
nhau

Rửa kỹ bên trong

Hồ sơ (giấy) Đồ tái chế (Giấy

khác)

Buộc bằng

dây, túi
giấy hoặc
túi trong

suốt không
màu

Bất cứ thứ gì có bộ

phận kim loạ i đều
là rác không thể loạ i
bỏ được

 Số fax Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Quạt sưở i Xem "Bếp (điện/dầu

hỏa)" →

　 　

Phim (âm
bản) 

→ xem "Âm bản (ảnh)" 　 　

Vỏ phim Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Phong bì Đồ tái chế (Giấy

khác)

Buộc bằng

dây, túi
giấy hoặc
túi trong

suốt không
màu

Những loạ i có cửa sổ

phim được loạ i bỏ và
có thể tái chế (các
loạ i nhựa khác)

Phuộc Xem → "Bộ đồ ăn" 　 　

Cám Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký
(trả phí) 1 món cho

2 vé

Bàn thờ Phật
giáo

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Làm trống bên
trong

Nệm futon Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký

(tính phí) 2 vé cho 1
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bộ

Máy sấy futon Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Tấm nệm
futon

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Cắt thành miếng
từ 40 cm trở xuống

Kéo nệm futon Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Sấy futon (có
thể gập lạ i) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Máy sấy futon

(làm bằng
ống) 

Xem thêm "Dây phơ i

(kim loạ i, gỗ, nhựa)" để

biết →

　 　

Chảo rán Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu

xanh

Vui lòng rửa kỹ

Rèm Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí) Buộc

bằng dây vớ i gia
số 90cm

Thiết bị sức

khỏe treo

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Bộ nhớ f lash → xem "Memory Stick

Memory Flash"

　 　

Chậu trồng
cây (chậu

hoa) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Máy in Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Hộp đựng bánh
pudding

Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không
màu

Rửa kỹ bên trong

Đầu đĩa
(Vinyl, MD,

CD, DVD)

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Dướ i 40 cm là rác
không thể đi qua
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Chậu tắm Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i
cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên

gia

Truyền
hình chiếu

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Khối Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i
cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên

gia

Đĩa mềm Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Đảm bảo xóa dữ liệu
của bạn

Ghế tắm Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Nắp bồn
tắm (làm
bằng gỗ và

nhựa)

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Xi lanh khí
propan

Xem → "Xi lanh" 　 　

Thảm tắm Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)
Nếu bạn cắt nó

thành những miếng
nhỏ từ 40 cm trở
xuống, vui lòng

phục vụ riêng

Giường (Ống

gỗ) 

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký

(tính phí) 2 giường
tầng Nếu bạn có
nệm (giường), 1 vật

dụng riêng Nếu bạn
không thể mang
theo vớ i hai ngườ i

lớn, vui lòng hỏ i
chuyên gia
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Chất độn
chuồng cho
thú cưng (chỉ

giấy và gỗ)

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

 

Phân thú cưng Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Lon thức ăn
cho thú cưng

Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu
xanh

Vui lòng rửa kỹ bên
trong Nếu bụ i bẩn
không bong ra ngay

cả sau khi giặt, đó là
rác không thể loạ i bỏ

được.

Chai PET Đồ tái chế (chai PET) Giỏ màu
xanh

Rửa kỹ bên trong
Lấy nắp và dán

nhãn và nghiền nát
nó

Nắp chai nhựa

(kim loạ i)

Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu

xanh

Vui lòng rửa kỹ

Nắp chai nhựa
(làm bằng

nhựa)

Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

Vui lòng rửa kỹ Vui
lòng hợp tác vớ i

phong trào nắp
sinh thái

Nhãn trên chai

nhựa

Đồ tái chế (hộp nhựa

và bao bì)

Túi trong

suốt không
màu

　

Tai nghe Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng Vui lòng bó dây

Thảm trả i

giường

→ xem "Nệm (bộ đồ

giường)"

　 　

Ván ép Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Nếu nó có thể được
cắt nhỏ hơn 40 cm,
đó là một mảnh rác

mầm
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Xe đẩy Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Tắm cho bé Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Buton bé →Fufu "futon", xem
"nệm (giường)"

　 　

Thắt lưng
(cho quần
áo) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Mũ bảo hiểm Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Sơn có thể Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng Nộ i dung dễ dàng

cho vào vả i, v.v.

Bệ ngồi bồn

cầu (bao
gồm cả bệ

ngồi bồn

cầu)

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Hộp đựng cơm
trưa (giấy

dùng một lần)

Đồ tái chế (Giấy
khác)

Buộc bằng
dây, túi

giấy hoặc
túi trong
suốt không

màu

Vui lòng rửa kỹ bên
trong. Nếu bụ i bẩn

không bong ra ngay
cả sau khi giặt, nó
sẽ là một loạ i rác

nhẹ.

Hộp đựng đồ
ăn trưa (nhựa

dùng một lần)

Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

Vui lòng rửa kỹ bên
trong. Nếu bụ i bẩn

không bong ra ngay
cả sau khi giặt, nó

sẽ là một loạ i rác
nhẹ.

Hộp cơm trưa

(làm bằng
kim loạ i) 

Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu

xanh

Rửa kỹ bên trong

Hộp cơm trưa

(làm bằng

Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

Rửa kỹ bên trong
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nhựa) 

Bánh xe (dành

cho ô tô) 

Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i

cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên
gia

Lá (lá nhôm)  → xem "Loạ i bỏ nhôm" 　 　

Kính viễn

vọng

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Chổ i Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Giấy gói Đồ tái chế (Giấy
khác)

Buộc bằng
dây, túi
giấy hoặc

túi trong
suốt không
màu

　

Màng bao bì Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Băng Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

　

Dao nhà bếp

(lưỡ i dao) 

Để biết →, hãy xem

"Lưỡ i dao"

　 　

Camera an
ninh (Home) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Bóng Bowling Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký
(tính phí) Nếu có
túi, nó chỉ giớ i hạn

trong bát của tôi
(chúng tôi không
thu thập nó để sử

dụng cho mục đích
thương mạ i)

Ống (cao su,
nhựa, gia
dụng)

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)
Nếu nó có thể được
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cắt nhỏ hơn 40 cm,
đó là một mảnh rác

mầm

Nhà vệ sinh di
động

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Bảng Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Bóng (gôn,
bóng chày,
v.v.) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Bút bi (kim
loạ i) 

→ xem "Bút máy" 　 　

Bút bi (nhựa) Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

　

Nồi tráng
men

Xem → "Setomono" 　 　

Hokaron (máy
sưở i tay di
động) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Dao gỗ Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Walker (Trẻ sơ
sinh và Ngườ i
lớn) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Nút pin Vui lòng cách điện pin
bằng băng keo cho tòa
thị chính, mỗi trung

tâm cộng đồng, thư

viện, trung tâm phúc lợ i
và trẻ em và khu vực

môi trường sống trước
khi bàn giao cho nhân

viên

　 　

Máy trợ thính Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　
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Kim bấm Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Nồi (cách điện

& điện) 

Xem → "Ấm đun nước

điện"

　 　

Thảm nóng Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(trả phí) Vui lòng

đóng gói mã

Đĩa nóng Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Vui lòng bó dây

Polytank
(xăng, dầu

hỏa, v.v.) (18
lít trở xuống)

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Vui lòng đổ hết đồ
bên trong Nếu nó

vượt quá 18 lít, đó
là rác quá khổ.

Polytank (Thứ

Tư) 
Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

Đồ trên 18 lít là
rác quá khổ

Túi nilon (túi

rác, v.v.)

Đồ tái chế (hộp nhựa

và bao bì)

Túi trong

suốt không
màu

Làm trống nộ i dung

Bu lông → xem "Vít" 　 　

Túi đá (những
túi làm mát
thức ăn)

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Ben Vật liệu tái chế (Giấy
phế liệu) (Tạp chí)

Cà vạt
bằng dây

Buộc nó bằng một
sợ i dây riêng biệt vớ i
các loạ i giấy vụn

khác

Giá sách Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Hộp này Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)
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Xi lanh Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i
cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên

gia

Gạch mạt chược Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Chuột (PC)  Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Vui lòng bó dây

Nam châm  Xem → "Nam châm" 　 　

Gối (gối sứ)  Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác
quá khổ

Gối (kiều
mạch và ong) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Magic Pen
(Kim loạ i) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Bút ma thuật
(Nhựa)

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Máy massage

(loạ i ghế, loạ i
giường)

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Máy massage

(loạ i cầm tay)

Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng Các vật dụng trên 40

cm được coi là rác
quá khổ

Nếu bạn có mã, hãy

gói nó lạ i

Mat (vả i)  Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

Các vật dụng trên 40

cm được coi là rác
quá khổ

Đối vớ i bộ đồ

giường→ xem "Nệm
(bộ đồ giường)"

Nệm  Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)
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Thớt
(gỗ/nhựa)

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Chai sơn móng

tay

→ tham khảo "Hộp đựng

mỹ phẩm (chai)"

　 　

Ma-nơ-canh Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i
cửa hàng nơ i bạn

mua hoặc chuyên
gia

Bộ giảm thanh

(phụ tùng cho
ô tô và xe
máy)

→ xem "Phụ tùng ô tô" 　 　

Hộp đựng sốt
mayonnaise

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Nộ i dung sẽ vẫn
còn, vì vậy vui lòng

vứt nó vào thùng rác

Sách manga Vật liệu tái chế (Giấy
phế liệu) (Tạp chí)

Cà vạt
bằng dây

Buộc nó bằng một
sợ i dây riêng biệt vớ i

các loạ i giấy vụn
khác

Bút máy Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng 　

Máy đếm bước
chân

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Máy trộn (máy
ép trái cây) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Rửa kỹ bên trong
Vui lòng bó dây

Máy may (để

bàn, bàn đạp
chân, nhỏ gọn)

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký

(tính phí) Các vật
dụng dướ i 40 cm

không được phép sử
dụng làm rác
Nếu có thể, hãy

nhờ cửa hàng mua
hàng đến nhận

Xe mini Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng 　
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Linh kiện nhỏ Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)
Dướ i 40 cm là rác

không thể đi qua

Nồi hấp (Kim
loạ i) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Nồi hấp
(Seiro, Gỗ) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Lướ i côn trùng Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Ghim côn
trùng

Để biết →, hãy xem
"Lưỡ i dao"

　 　

Kính côn trùng Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Danh thiếp Đồ tái chế (Giấy

khác)

Buộc bằng

dây hoặc túi
giấy
hoặc túi

trong suốt
không màu

　

Kính Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng 　

Hộp đựng kính
(nhựa / nhựa)

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Giấy ghi nhớ Đồ tái chế (Giấy
khác)

Buộc bằng
dây hoặc túi

giấy
hoặc túi
trong suốt

không màu

　

Memory Stick
Memory Flash

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Đảm bảo xóa dữ liệu
của bạn
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Bề mặt (đồ
chơ i, nhựa) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Mặt nạ (bóng

chày, kiếm
đạo, v.v.) 

Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng 　

Chăn Tài nguyên (vả i)  Túi trong

suốt không
màu

Bông bên trong là

rác quá khổ, giống
như nệm futon.

Động cơ Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i

cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên
gia

Máy làm Mochi Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(trả phí) Vui lòng

đóng gói mã
Làm trống nộ i dung

Kho (tòa nhà)  Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i

cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên
gia

Lưu trữ (loạ i
kệ) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí) Vui lòng
làm trống nộ i dung

và tháo dỡ chúng

Thước  → xem "Thước kẻ" 　 　

Dây phơ i (kim

loạ i, gỗ,
nhựa)

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Hệ thống ứng dụng

(trả phí) 1 nhóm cho
4 chai

Dây phơ i (nhựa
/ kim loạ i) (có
thể gập lạ i)

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Dây phơ i
quần áo
(ngoài trờ i, có

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí) 1 bộ cho 2
xe
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giá đỡ bê
tông)

Loạ i ống thổ i
cho cổng, nhà
để xe, v.v.

(làm bằng
nhôm)

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Ấm đun nước Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Hóa chất

(chất độc
hạ i) 

Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i

cửa hàng nơ i bạn
mua hoặc chuyên
gia

Thuốc
(thuốc kê
đơn, thuốc

mỡ, tàu, thạch
cao)

→ xem "Thuốc (thuốc
theo toa, uống, thuốc
mỡ, tàu, thạch cao)"

　 　

Rau củ vụn Xem → "rác thả i thực

phẩm"

　 　

Yukata Tài nguyên (vả i)  Túi trong

suốt không
màu

　

Yutanpo (làm

bằng kim
loạ i) 

Tài nguyên (kim loạ i)  Giỏ màu

xanh

Làm trống nộ i dung

Yutanpo (gốm

sứ) 

Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng Làm trống nộ i dung

Yutanpo (làm
bằng nhựa) 

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Làm trống nộ i dung

Máy nước nóng
(bếp gas /

gắn kết)

→ hoặc "Máy nước nóng
gas (nhà bếp / gắn

kết)"

　 　

Bồn tắm Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i
cửa hàng nơ i bạn
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mua hoặc chuyên
gia

Bồn tắm
(dành cho trẻ
em) 

Xem "Baby Bath" để → 　 　

Giấy bẩn Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

Yoshizu Xem "Sudare" → 　 　

Bật lửa (Kim
loạ i) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Làm trống nộ i dung

Bật lửa (nhựa)  Xem → "Bật lửa dùng
một lần (làm bằng
nhựa)"

　 　

Vợt (Kim
loạ i /Gỗ) 

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác
quá khổ

Đài phát thanh Xem → "boombox" 　 　

Hộp bùng nổ Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Bất cứ thứ gì trên
40 cm được coi là

rác quá khổ Dây nên
được bó Nếu có pin,

hãy tháo chúng ra

RC Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng Các vật dụng trên 40
cm được coi là rác

quá khổ

Tháo pin

Giá đỡ Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Bọc nhựa (bao
bì sản phẩm)

Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

Bất cứ thứ gì không
có dấu nhựa đều

là rác rưở i nhẹ

Màng bọc nhựa

(Màng trong
suốt thực
phẩm) 

Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ
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Cặp học sinh Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Làm trống nộ i dung

Áo sơ mi chạy

bộ

Tài nguyên (vả i)  Túi trong

suốt không
màu

　

Máy chạy Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Cuộn (để câu
cá) 

Xem → "Cuộn cần câu" 　 　

Máy ghi âm  Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Tách biệt theo các
bộ phận

Điều khiển từ

xa (dành cho
TV và thiết bị

âm thanh)

Chất thả i không thể sử

dụng

Giỏ vàng Vui lòng tháo pin

Xe phía sau
(sử dụng tạ i

nhà)

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Ba lô Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Làm trống nộ i dung

Giá đỡ mái
(dành cho ô
tô) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu đăng ký
(trả phí) 1 điểm tách
biệt vớ i nhà cung

cấp dịch vụ

Hộp nóc (dành
cho ô tô) 

Xem "Giá đỡ nóc (đối
vớ i ô tô)" →

　 　

Á hậu phòng Xem → "Chạy máy" 　 　

Tủ lạnh Không thu thập 　 Các mặt hàng tuân

theo Đạo luật Tái
chế Thiết bị Gia
dụng

Vui lòng hỏ i điểm
mua hàng hoặc
chuyên gia
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Tủ đông → xem "Tủ lạnh" 　 　

Quạt làm mát Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Máy ghi âm
(MD / DVD) 

→ xem "Trình phát (Bản
ghi, MD, CD, DVD)"

　 　

Kỷ lục Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

　

Máy ghi âm → xem "Trình phát (Bản
ghi, MD, CD, DVD)"

　 　

Biên lai → hoặc "giấy nhiệt" 　 　

Bảng giả i trí Xem → "Tấm vinyl"
Những cái dày là rác quá

khổ

　 　

Túi nhựa Đồ tái chế (hộp nhựa

và bao bì)

Túi trong

suốt không
màu

Đó là một nguồn tài

nguyên quý giá Hãy
hợp tác vớ i phong
trào My Bag và làm

trống nộ i dung

Gói Retort Đồ tái chế (hộp nhựa
và bao bì)

Túi trong
suốt không

màu

Rửa kỹ bên trong

Gạch Không thu thập 　 Vui lòng liên hệ vớ i
cửa hàng nơ i bạn

mua hoặc chuyên
gia

Phạm vi (Điện

tử / Khí) 

Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Phạm vi đứng Rác quá khổ Liên hệ qua

điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng

(tính phí)

Ống kính Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Nến Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ
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Dây thừng Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

Cuộn nó lạ i và thắt
chặt nó bằng một
sợ i dây

Kim loạ i là một chất
thả i không thể tránh
khỏ i

Giày trượt
patin & Trượt
patin

Chất thả i không thể sử
dụng

Giỏ vàng 　

Trình xử lý văn
bản

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Áo sơ mi Tài nguyên (vả i)  Túi trong

suốt không
màu

　

Thủy thủ rượu Không thu thập 　 Vui lòng thuê một
chuyên gia

Chai rượu Đồ tái chế (Chai khác) Giỏ màu

sắc khác
nhau

Rửa kỹ bên trong

Dây cao su Rác Moyasu Túi màu

trắng mờ

　

Toa xe (Sử

dụng trong gia

đình) 

Rác quá khổ Liên hệ qua
điện thoạ i

Yêu cầu ứng dụng
(tính phí)

Đũa dùng một
lần

Rác Moyasu Túi màu
trắng mờ

　

 

Thông tin liên quan

Cách phân loại và đổ rác

Rác không thể thu gom

Ngày thu gom rác
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(Hiệp hội tái chế bao bì và container Nhật Bản) Tái chế ở My Town
(Thành phố Warabi) (Liên kết ngoài)

Yêu cầu về trang này

Phòng Môi trường sống, Phòng An toàn và An ninh, Phòng
Đời sống công dân
〒335-0001 5-13-23 Kitamachi, Thành phố Warabi, Tỉnh
Saitama
Điện thoại: 048-443-3706

Đối với các thắc mắc với Bộ phận An toàn và An ninh, hãy
liên kết đến biểu mẫu dành riêng.

[Bản
gốc]

[Ý kiến đóng
góp]

Trang web này được d ịch bằng máy. Vì vậy, vui lòng
lưu ý rằng có thể  có những điểm d ịch sai.  Vui lòng
nhấp chuột vào [Bản gốc] ở  phía trên để  hiển th ị
trang web chứa bản gốc.
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